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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG HẠN HÁN, THIẾU NƯỚC, XÂM NHẬP MẶN GIAI ĐOẠN 2023-2025 DO TÁC ĐỘNG CỦA HIỆN TƯỢNG EL NINO NHẰM BẢO VỆ SẢN XUẤT VÀ DÂN SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Đê điều ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Đê điều;

Căn cứ Công văn số 3222/BNN-TL ngày 19/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức các giải pháp ứng phó với nguy cơ hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 397/CĐ-TTg ngày 13/5/2023 về việc chủ động các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 257/TTr-SNN&PTNT ngày 18/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn giai đoạn 2023-2025 do tác động của hiện tượng El Nino nhằm bảo vệ sản xuất và dân sinh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch tại Điều 1 của Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động- Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long; Báo Vĩnh Long; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố; Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long; Giám đốc Công ty cổ phần Nước và Môi trường Bình Tân; Giám đốc Công ty TNHH cấp nước thị xã Bình Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.
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Nguyễn Văn Liệt


KẾ HOẠCH
PHÒNG CHỐNG HẠN HÁN, THIẾU NƯỚC, XÂM NHẬP MẶN GIAI ĐOẠN 2023-2025 DO TÁC ĐỘNG CỦA HIỆN TƯỢNG EL NINO NHẰM BẢO VỆ SẢN XUẤT VÀ DÂN SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Kèm theo Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia tại Bản tin dự báo Khí hậu thời hạn năm trên phạm vi toàn quốc, ngày 14/7/2023, hiện nay trạng thái khí quyển và đại dương đã ở trong điều kiện El Nino. Dự báo từ nay đến khoảng những tháng đầu năm 2024, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất khoảng 85-95%; đến khoảng các tháng giữa năm 2024 hiện tượng El Nino có dấu hiệu suy yếu dần và có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính trong các tháng nửa cuối năm 2024 với xác suất khoảng 50-60%.

Với các nhận định tác động đến khí tượng, thủy văn của hiện tượng El Nino và dung tích trữ của các hồ chứa thủy lợi, thủy điện hiện tại, tình trạng hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn có nguy cơ xảy ra cục bộ trong thời gian mùa khô năm 2023 tại một số tỉnh ở khu vực Trung Bộ và nguy cơ xảy ra ở cấp độ cao (cấp độ 3-4), trên phạm vi rộng, kéo dài ở một số vùng trên cả nước, đặc biệt tại các khu vực Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, Trung Bộ và Đông Nam Bộ từ mùa khô năm 2024 đến năm 2025.

Thực hiện Công văn số 3222/BNN-TL ngày 19/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức các giải pháp ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 397/CĐ-TTg ngày 13/5/2023 về việc chủ động các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn;

Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 29/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”.

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn giai đoạn 2023-2025 do tác động của hiện tượng El Nino nhằm bảo vệ sản xuất và dân sinh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (gọi tắt là Kế hoạch) với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

Nhằm đảm bảo nhu cầu nước sản xuất trong điều kiện hạn hán, xâm nhập mặn xảy ra gay gắt trong giai đoạn 2023-2025 do tác động của hiện tượng El Nino và cấp nước sinh hoạt cho người dân, đặc biệt là dân cư ở vùng gặp khó khăn về nguồn nước, góp phần đảm bảo và ổn định đời sống, sản xuất nông nghiệp của người dân trong tỉnh.

Đảm bảo nước tưới cho diện tích từ 38.000-40.000 ha lúa, khoảng từ 19.200- 23.800 ha cây màu của vụ Đông Xuân, vụ Hè Thu mỗi năm (từ năm 2023-2025) và hơn 68.300 ha cây lâu năm hiện có trong tỉnh. Trong đó, đảm bảo ngăn mặn, cấp nước tưới cho hơn 20.000 ha lúa Hè Thu, hơn 3.700 ha cây màu ở các huyện bị nhiễm mặn cao trên 4‰ (Vũng Liêm, Trà Ôn, Mang Thít, Tam Bình và Long Hồ).

Đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân trong tỉnh, đặc biệt chú trọng cấp nước sinh hoạt cho hon 19.380 hộ ở nông thôn hiện chưa có nước máy sử dụng, hộ ở trong nội đồng xa kênh, rạch lớn sẽ gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt trong trường hợp tình hình hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra gay gắt dẫn đến nguồn nước bị cạn kiệt và bị ô nhiễm, nhiễm mặn.

Đảm bảo sức khỏe của người dân và tránh xảy ra dịch bệnh trên địa bàn; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy-nổ; giúp dân ứng phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn gây ra.

2. Yêu cầu

Kế hoạch phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn giai đoạn 2023-2025 do tác động của hiện tượng El Nino phải được quán triệt đến tất cả cán bộ, Đảng viên ở các ngành, các cấp;

Các địa phương xây dựng kế hoạch mùa khô phải lồng ghép vào kế hoạch phòng, chống hạn và xâm nhập mặn;

Theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng-thủy văn, tình hình nguồn nước, xâm nhập mặn, thông tin đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời đến các cấp, các ngành, các địa phương và người dân để chủ động ứng phó;

Tập trung duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi, nhất là ở các huyện bị ảnh hưởng xâm nhập mặn cao như Trà Ôn, Vũng Liêm, Mang Thít để ngăn mặn, trữ và tiếp nước ngọt nhằm đảm bảo đủ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp và nước cấp cho sinh hoạt.

II. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG HẠN, XÂM NHẬP MẶN
1. Hướng xâm nhập mặn vào tỉnh Vĩnh Long
Hướng sông Tiền: ảnh hưởng đến phía Bắc, gần một nửa diện tích 04 xã trên cù lao Minh (thuộc huyện Long Hồ);

Hướng sông Cổ Chiên, Pang Tra: ảnh hưởng đến toàn bộ cù lao Dài (thuộc huyện Vũng Liêm); trên đất liền, mặn sẽ xâm nhập vào các sông, rạch nối với sông Cổ Chiên như Cái Hóp, Nàng Âm, Vũng Liêm, Trường Định, Măng Thít, Cái Kè, kinh Thầy Cai, Mỹ An, Cái Lốc, Cái Sơn...ảnh hưởng các xã, thị trấn thuộc huyện Vũng Liêm, Mang Thít, Long Hồ.

Theo hướng sông Hậu: ảnh hưởng đến toàn bộ cù lao Mây (thuộc huyện Trà Ôn); trên đất liền, mặn sẽ xâm nhập vào các sông nối với sông Hậu như rạch Tân Dinh, Rạch Chiết, Mương Điều, rạch Tra, rạch Bang Chang, sông Trà Ôn, Măng Thít, Sóc Tro, Đông Thành...ảnh hưởng các xã, thị trấn thuộc huyện Trà Ôn, Tam Bình và một phần thị xã Bình Minh.

2. Các kịch bản hạn, xâm nhập mặn xảy ra, phạm vi ảnh hưởng và biện pháp ứng phó
Dự kiến xây dựng Kế hoạch với ba (03) kịch bản xâm nhập mặn xảy ra theo dự báo nêu trên:

2.1. Kịch bản 1 (trường hợp xâm nhập mặn nhẹ hơn mùa khô năm 2015- 2016; mực nước sông, rạch sụt giảm nhẹ)
a) Độ mặn tại vàm Măng Thít, vàm Trà Ôn dưới 2‰; vàm Vũng Liêm, cống Nàng Âm (huyện Vũng Liêm) và vàm Tân Dinh (huyện Trà Ôn) dưới 3‰; Đỉnh triều trên sông Tiền tại Mỹ Thuận vào lúc triều thấp còn 0,7-0,8m, lúc triều cao lên 1,2m.

- Thời gian xuất hiện độ mặn 2‰ khoảng: Từ ngày tuần đầu tháng 01 đến giữa tháng 01 hàng năm.

b) Phạm vi ảnh hưởng:

Trên địa bàn tỉnh, mỗi năm dự kiến có:

- Diện tích tự nhiên bị nhiễm mặn dưới 3‰: 5.554 ha, chia ra từng huyện: Vũng Liêm: 3.554 ha và Trà Ôn: 2.000 ha;

- Diện tích bị hạn, thiếu nước: 21.058 ha (vụ Đông Xuân: 3.897 ha, vụ Hè Thu 15.029 ha, cây lâu năm: 2.132 ha); Chia ra:

+ Diện tích lúa bị hạn thiếu nước: 16.133 ha (vụ ĐX: 3.897 ha xuống giống tháng 11, 12 hàng năm; HT: 12.236 ha);

+ Diện tích rau, màu bị hạn thiếu nước: 2.793 ha;

+ Diện tích cây lâu năm bị hạn thiếu nước: 2.132 ha.

- Số dân sử dụng nguồn nước nhiễm mặn ở thời điểm cao nhất: 9.034 người.

(Chi tiết xem phụ lục 1)

c) Biện pháp ứng phó:

Đóng cống ngăn mặn ở các huyện: Vũng Liêm (các xã ven và trên sông Cổ Chiên); ở huyện Trà Ôn (các xã ven sông Hậu như Tích Thiện, Thiện Mỹ, Lục Sĩ Thành và Phú Thành); ở huyện Long Hồ (xã Bình Hòa Phước).

Đóng, mở cống ở vùng khác bình thường.

Bơm tưới cho vùng gò cao; bơm hút thu nước lúc triều xuống cho các nhà máy khi độ mặn dưới 3‰.

2.2. Kịch bản 2 (trường hợp xâm nhập mặn như năm mùa khô năm 2015- 2016; mực nước sông, rạch sụt giảm mạnh)
a) Độ mặn tại vàm Măng Thít (Quới An-Chánh An), vàm Tân Dinh (huyện Trà Ôn) xấp xỉ 5‰; vàm Vũng Liêm, cống Nàng Âm (huyện Vũng Liêm) từ 6-8‰, trong nội đồng từ 1-2‰; Đỉnh triều trên sông Tiền tại Mỹ Thuận vào lúc triều thấp còn 0,5- 0,6m, lúc triều cao lên 1m.

- Thời gian xuất hiện độ mặn 2‰ khoảng: Từ ngày 20/01-27/01 hàng năm, sau đó tiếp tục duy trì và giảm dần đến giữa tháng 3.

b) Phạm vi ảnh hưởng:

Trên địa bàn tỉnh, mỗi năm dự kiến có:

- Diện tích tự nhiên bị nhiễm mặn dưới 8‰: 34.485 ha, chia ra từng huyện: Vũng Liêm: 17.189 ha, Trà Ôn: 11.221 ha, Tam Bình: 4.005 ha và Mang Thít: 2.070 ha;

- Diện tích bị hạn, thiếu nước: 55.369 ha (vụ Đông Xuân: 9.565 ha, vụ Hè Thu 24.084 ha, cây lâu năm: 21.720 ha); Chia ra:

+ Diện tích lúa bị hạn thiếu nước: 28.983 ha (vụ ĐX: 9.228 ha xuống giống tháng 11, 12 hàng năm; HT: 19.755 ha);

+ Diện tích rau, màu bị hạn thiếu nước: 4.666 ha;

+ Diện tích cây lâu năm bị hạn thiếu nước: 21.720 ha.

- Số dân sử dụng nguồn nước nhiễm mặn ở thời điểm cao nhất: 59.868 người.

(Chi tiết xem phụ lục 2)

c) Biện pháp ứng phó:

Đóng toàn bộ cống ngăn mặn ở huyện Vũng Liêm (các xã ven sông Cổ Chiên từ QL 53 và Đường tỉnh 902 trở ra và các xã trên sông Cổ Chiên, như: Quới An, thị trấn Vũng Liêm, Trung Thành Tây, Trung Thành Đông, Trung Thành, Trung Ngãi, Trung Nghĩa, Thanh Bình, Quới Thiện và một phần của xã Trung An); ở huyện Trà Ôn (gồm các xã ven sông Hậu từ QL54 trở ra, như: Tích Thiện, Thiện Mỹ, thị trấn Trà Ôn, Vĩnh Xuân; một phần khu vực gần QL54 thuộc các xã Thuận Thới, Hựu Thành, Tân Mỹ), xã Lục Sĩ Thành, Phú Thành trên cù lao Mây; ở huyện Mang Thít (gồm các xã ven sông Cổ Chiên, sông Măng, như: Chánh An, An Phước, thị trấn Cái Nhum). Đóng cống hạn chế ở vùng khác.

Bơm tưới cho vùng gò cao; Ngưng bơm hút thu nước cho các nhà máy khi độ mặn từ 3‰ trở lên. Bơm hút lúc triều xuống khi độ mặn xuống thấp hơn 3‰.

2.3. Kịch bản 3 (trường hợp mặn xâm nhập rất sâu, độ mặn lên rất cao như xảy ra trong mùa khô 2019-2020; mực nước sông, rạch rất thấp)
a) Độ mặn tại vàm Trà Ôn (thị trấn Trà Ôn) trên 2‰; vàm Măng Thít (Quới An) xấp xỉ 7‰, vàm Tân Dinh (Trà Ôn) xấp xỉ 8‰; vàm Vũng Liêm, cống Nàng Âm (Vũng Liêm) trên 10 ‰, vàm Cái Muối và vàm Đồng Phú xấp xỉ 4,5‰; trong nội đồng trên 3‰. Đỉnh triều sông Tiền tại Mỹ Thuận vào lúc triều thấp dưới 0,5m, lúc triều cao đạt dưới 1m.

Trên sông Hậu, ranh giới mặn 4‰ lấn sâu vào khoảng 60km (sâu hơn năm 2016: 7km); Trên sông Cổ Chiên, ranh mặn 4‰ ảnh hưởng tới xã Mỹ Phước (huyện Mang Thít)- cách cửa biển 70km (sâu hơn năm 2016: 6km); Phía sông Tiền, ranh giới mặn trên 4‰ xuất hiện tại xã Bình Hòa Phước (Long Hồ)-cách cửa biển khoảng 90km.

Xâm nhập mặn dự báo bắt đầu hàng năm vào giữa tháng 01, cao nhất xuất hiện vào đầu tháng 02 (trên sông Cổ Chiên, sông Hậu) và kéo dài đến tận tháng 5.

b) Phạm vi ảnh hưởng:

Số huyện bị ảnh hưởng biên mặn từ 1-10‰ là 6 huyện, thị (trừ Bình Tân và TP Vĩnh Long).

Trên địa bàn tỉnh, mỗi năm dự kiến có:

- Diện tích tự nhiên bị nhiễm mặn: 68.182 ha, chia ra từng huyện: Vũng Liêm: 22.243 ha, Trà Ôn: 26.714 ha, Tam Bình: 5.555 ha, Mang Thít: 7.680 ha, Bình Minh: 1.990 ha và Long Hồ: 4.000 ha;

- Diện tích bị hạn, thiếu nước: 71.403 ha (vụ Đông Xuân: 13.465 ha, vụ Hè Thu 21.922 ha, cây lâu năm: 36.016 ha); Chia ra:

+ Diện tích lúa bị hạn thiếu nước: 32.062 ha (vụ ĐX: 11.382 ha xuống giống tháng 11, 12/2023; HT: 20.680 ha);

+ Diện tích rau, màu bị hạn thiếu nước: 7.300 ha;

+ Diện tích cây lâu năm bị hạn thiếu nước: 36.016 ha.

- Cây trồng mỗi năm bị nhiễm mặn hơn 66.455 ha, tập trung ở các huyện Vũng Liêm, Mang Thít, Long Hồ, Trà Ôn, Tam Bình và TX. Bình Minh;

- Số dân sử dụng nguồn nước nhiễm mặn: 197.113 người.

- Tổng số hộ bị thiếu nước sinh hoạt ở thời điểm cao nhất: 76.474 hộ.

- Có khoảng 51 trạm cấp nước sạch cấp cho 76.474 hộ có thời đoạn đã sử dụng nguồn nước bị nhiễm mặn (tại huyện Vũng Liêm, Mang Thít, Trà Ôn, Tam Bình, Long Hồ và TX. Bình Minh).

- Có 46 xã có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt: Vũng Liêm 20 xã, Trà ôn 14 xã, Mang Thít 05 xã và Tam Bình 07 xã.

(Chi tiết xem phụ lục 3)

3. Biện pháp phòng, chống hạn, mặn xâm nhập ứng với kịch bản 3
3.1. Biện pháp chung
Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện kế hoạch tập trung toàn bộ các nguồn lực, các đoàn thể tuyên truyền vận động người dân ra sức phòng chống hạn và xâm nhập mặn có hiệu quả; các đơn vị và cán bộ chuyên môn triển khai công tác khảo sát, quan trắc các vùng bị hạn, mặn, thường xuyên cập nhật số liệu hạn, mặn, tham mưu cho Ban chỉ đạo chỉ đạo tốt công tác phòng chống hạn, mặn.

Triển khai thực hiện các công trình thủy lợi, nước sạch tập trung theo Kế hoạch chống hạn, mặn đã duyệt và tổ chức hỗ trợ bơm tát, hỗ trợ cấp nước sạch khi hạn, mặn xảy ra gay gắt, kéo dài, dẫn đến hoạt động sản xuất, nguồn nước sinh hoạt bị đe dọa; song song đó còn triển khai thực hiện các công trình thủy lợi, nước sạch do tỉnh, huyện đầu tư trong Kế hoạch năm 2023-2025.

Tất cả các ngành, các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và nguyên tắc “chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Tập trung lực lượng, phương tiện hiện có, sẵn sàng ứng phó hạn, xâm nhập mặn, chú trọng ở các huyện Vũng Liêm, Trà Ôn, Tam Bình, Mang Thít và Long Hồ.

3.2. Các biện pháp cụ thể
3.2.1. Biện pháp phi công trình
Củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy PCTT-TKCN các cấp, tập trung toàn bộ các nguồn lực, cả hệ thống chính trị phục vụ cho công tác ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn;

Theo dõi chặt chẽ, tăng cường công tác thông tin, truyền thông về diễn biến và dự báo xâm nhập mặn thông qua hệ thống tin nhắn SMS và các phương tiện thông tin đại chúng đến tất cả các cấp chính quyền và cộng đồng dân cư vùng ảnh hưởng mặn đều biết để kịp thời tổ chức ứng phó tốt.

Tăng cường tuyên truyền đến các ngành, các cấp, nhân dân nhận thức được tác động của hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô giai đoạn năm 2023-2025 dưới tác động của hiện tượng El Nino để chuẩn bị tốt kế hoạch phòng, chống. Vận động người dân tích cực tham gia gia cố cống đập, nạo vét kênh mương trên địa bàn để tích trữ nước; thực hiện vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước nhất là đảm bảo vệ sinh nguồn nước nội đồng khi tích trữ và khi đóng cống ngăn mặn; và chuẩn bị dụng cụ chứa nước đảm bảo phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình ít nhất trong 15 ngày.

Tổ chức vận hành tốt những công trình thủy lợi ngăn mặn, trữ ngọt, cấp nước tưới đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp và công trình nước sạch hiện có đảm bảo cấp nước phục vụ sinh hoạt của nhân dân. Cụ thể:

- Đóng toàn bộ cống ngăn mặn ở huyện Vũng Liêm, Trà Ôn, 4 xã cù lao thuộc huyện Long Hồ và huyện Mang Thít (các xã ven sông Cổ Chiên, như: Chánh An, An Phước, thị trấn Cái Nhum, Tân An Hội, Tân Long Hội, Mỹ Phước, một phần của xã Mỹ An, Nhơn Phú), ở huyện Tam Bình (các xã ven sông Măng, như: Ngãi Tứ, Bình Ninh, Loan Mỹ, Hòa Thạnh, Tường Lộc, Hòa Lộc, Hòa Hiệp), thị xã Bình Minh (xã Mỹ Hòa, một phần xã Đông Thành, Đông Thạnh, Đông Bình); trữ nước trong đồng triệt để; Mở cống hạn chế ở vùng khác.

- Bơm tưới cho vùng gò cao; Ngưng bơm hút thu nước cho các trạm cấp nước sinh hoạt sử dụng nước mặt khi độ mặn từ 3‰ trở lên; Bơm hút lúc triều xuống khi độ mặn xuống thấp hơn 3‰.
- Cấp hỗ trợ nước thùng (nước sạch đóng thùng để uống), dụng cụ chứa nước ngọt cho hộ dân sử dụng nước bị nhiễm mặn và chưa có nước máy, hộ gặp khó khăn về nước sinh hoạt, hộ ở nông thôn chưa nước máy sử dụng. Có tính đến phương án dùng xe bồn, hoặc xà lan chở nước ngọt cấp cho dân.

- Khai thác các giếng khoan nước ngầm đã có: hơn 10.000 giếng bơm riêng lẻ và các giếng khoan cấp nước tập trung ở các huyện Vũng Liêm và Trà Ôn. Riêng huyện Trà Ôn có 3 giếng khoan tầng sâu, công suất lớn tập trung ở các xã Tích Thiện, Thiện Mỹ và Hựu Thành.

3.2.2. Kế hoạch truyền thông, tập huấn về phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn
a) Ngành Nông nghiệp và PTNT

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT tỉnh: thông báo về tình hình hạn, mặn hàng ngày qua hệ thống tin nhắn SMS đến 204 đầu số; cấp phát tờ rơi cho các xã, phường, thị trấn về “Hướng dẫn quy trình trữ nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường nông thôn và các giải pháp kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi trong điều kiện hạn-xâm nhập mặn”; phối hợp tập huấn phòng, chống hạn hán xâm nhập mặn.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

- Thực hiện kế hoạch chuyển đổi lịch thời vụ trên cây lúa, rau màu các vụ Đông Xuân, Hè thu giai đoạn 2023-2025 nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực của tình hình thời tiết, sâu bệnh hại lên năng suất, sản lượng và chất lượng lúa của tỉnh.

- Tập huấn chuyển đổi cơ cấu cây trồng là nhằm hướng đến việc hướng dẫn nông dân các địa phương trong tỉnh giảm dần diện tích lúa, chuyển đổi sang trồng các cây rau màu ít sử dụng nước tưới, có khả năng chịu hạn hoặc nuôi trồng thủy sản.

- Tuyên truyền để nâng cao hiệu quả quản lý dịch hại và phòng chống thiệt hại do thiên tai trên cây trồng, với hình thức tuyên truyền trên trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT, Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long và Đài Phát thanh tại các địa phương về kỹ thuật nhằm giúp cây trồng hạn chế ảnh hưởng của hạn, mặn.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nông dân chăm sóc cây trồng: lúa, màu, cây ăn trái...trong điều kiện hạn, mặn và sau hạn, mặn. Tại các vùng trồng chuyên canh cây ăn trái, tăng cường áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp dinh dưỡng nhằm đảm bảo cây trồng phục hồi, phát triển cho năng suất cao.

- Tăng cường công tác nghiên cứu, chọn tạo, đặt hàng giống cây trồng sử dụng gốc ghép chịu được hạn, mặn phù hợp với nhu cầu sản xuất của địa phương.

Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản: Thường xuyên quan trắc độ mặn tại vùng nuôi thủy sản bị nhiễm mặn. Tổ chức tập huấn về kỹ thuật nuôi trồng thủy sản có lồng ghép biện pháp ứng phó, giảm thiệt hại về thủy sản do xâm nhập mặn.

Phòng Nông nghiệp-PTNT các huyện, Phòng Kinh tế TP Vĩnh Long và TX Bình Minh: Tuyên truyền các biện pháp phòng chống hạn mặn lồng ghép vào các đợt tập huấn khuyến nông, triển khai các chương trình, dự án nông nghiệp-chăn nuôi-thủy sản và phát tờ bướm hướng dẫn kỹ thuật.

3.2.3. Biện pháp công trình
a) Nạo vét công trình kênh thủy lợi tạo nguồn

Nạo vét một số kênh chính, kênh tạo nguồn, đắp đập, đê bao ngăn mặn, sửa chữa các cống, đập điều tiết nước, trữ ngọt, sửa chữa, bố trí trạm, máy bơm cấp nước tưới.

Ưu tiên đầu tư nạo vét kênh mương, đặc biệt là hệ thống thủy lợi nội đồng, đắp đập thời vụ ngăn mặn và trữ ngọt chống hạn, đảm bảo cấp nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất. Tại các khu vực bị ảnh hưởng mặn, tập trung công tác quản lý vận hành công trình kết hợp nạo vét công trình thủy lợi để tiếp nước ngọt và bơm tát chống hạn do thiếu nguồn nước.

Thực hiện khẩn cấp nạo vét kênh, mương thủy lợi nội đồng để đảm bảo cấp nước tưới phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân, vụ Hè Thu giai đoạn 2023-2025 kết hợp cấp nước sinh hoạt trong điều kiện khô hạn, xâm nhập mặn gay gắt.

(Chi tiết xem phụ lục số 4,5,6,7)

b) Công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Trung tâm Nước sạch & VSMTNT có kế hoạch cải tạo, nâng cấp và sửa chữa nhỏ 30 công trình nước sạch do Trung tâm quản với tổng kinh phí thực hiện 101.450 triệu đồng từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

(Chi tiết xem phụ lục số 8).

c) Bơm tát hỗ trợ hàng năm

+ Huy động số máy bơm, trạm bơm tưới hiện có trong tỉnh:

+ Bơm cố định: 14 trạm bơm điện;

+ Bơm di động: 07 máy bơm cố định (mô-tơ điện), 165 máy bơm dầu D15 (do Phòng Nông nghiệp và PTNT và UBND các xã quản, huy động trong dân) và 24.100 máy bơm nhỏ trong dân.

+ Diện tích bơm (2 lần) là 7.680 ha.

(Chi tiết xem phụ lục số 9)

3.3.4. Huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị, vật tư ứng phó
a) Lực lượng chính

* Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh:

- Lực lượng tại chỗ của cơ quan, đơn vị:

+ Cơ quan Bộ CHQS tỉnh quân số: 30 đ/c, gồm 04 CQ (TM, CT, HC, KT);

+ Trung đoàn 890 quân số: 20 đ/c;

+ Đại đội Trinh sát quân số: 07 đ/c;

+ Đại đội Thiết giáp quân số: 07 đ/c;

+ Trung đội vệ binh quân số: 07 đ/c;

+ Bệnh xá, bệnh viện quân dân y Tân Thành, trạm sửa chữa: 2/3 quân số;

+ Ban CHQS huyện, thị xã, thành phố quân số: 10 đ/c;

+ Lực lượng Dân quân thường trực: sử dụng Dân quân cơ động quân số: 09 đ/c của các huyện, thị xã, thành phố. Dân quân cơ động mỗi xã quân số: 07 đ/c, Dân quân các ấp, khóm mỗi nơi quân số: 03 đ/c.

- Lực lượng cơ động: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (CHQS) tổ chức lực lượng, phương tiện và Dân quân sẵn sàng cơ động trên địa bàn, gồm có:

+ Cơ quan Bộ CHQS tỉnh quân số: 40 đ/c, gồm 04 CQ (TM, CT, HC, KT);

+ Trung đoàn 890 quân số: 20 đ/c;

+ Đại đội Trinh sát quân số: 20 đ/c;

+ Đại đội Thông tin quân số: 15 đ/c;

+ Đại đội Thiết giáp quân số: 03 kíp xe BTR152;

+ Trung đội vệ binh quân số: 02 tổ kiểm soát quân sự;

+ Ban CHQS huyện, thị xã, thành phố quân số: 20 đ/c;

+ Bệnh xá, bệnh viện quân dân y Tân Thành, trạm sửa chữa: Mỗi đơn vị quân số 03 đ/c;

+ Xã, phường, thị trấn 01 trung đội DQCĐ quân số: 28 đ/c.

* Công an tỉnh:

- Công an tỉnh: sẵn sàng điều động 03 Đại đội ứng trực gồm 248 đồng chí tham gia ứng phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn khi có yêu cầu của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh. Ngoài lực lượng nêu trên, tùy tình huống cụ thể, Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ điều động thêm lực lượng của các đơn vị khi có yêu cầu.

- Công an các huyện Vũng Liêm, Trà Ôn, Mang Thít, Tam Bình, Long Hồ: Đảm bảo lực lượng trực, sẵn sàng tham gia ứng phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn theo yêu cầu của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cùng cấp.

* Ngành Giáo dục-Đào tạo: huy động các lực lượng tại các điểm trường THPT, THCS, mầm non tại các huyện, thị xã tham gia ứng phó khi hạn, mặn nghiêm trọng xảy ra.

b) Phương tiện, thiết bị

* Công an tỉnh:

- Cấp tỉnh: Huy động phương tiện, trang thiết bị tại Phòng PH10 và PC07 phục vụ công tác ứng phó với với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đảm bảo chất lượng quy định, được kiểm tra đánh giá trước khi xuất cấp, đảm bảo vận hành sử dụng tốt, hiệu quả. Tổng trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn hiện có là 1.963 thiết bị từ loại 1-5.

- Cấp huyện: Đảm bảo phương tiện, trang thiết bị tham gia ứng phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn theo yêu cầu điều động của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cùng cấp.

* Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long:

Chuẩn bị các phương án sản xuất để ứng phó tình huống thiếu nước sạch tại các chi nhánh cấp nước của Công ty bị ảnh hưởng.

* Trung tâm Nước sạch và VSMTNT:

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy bơm, đường ống đầu nguồn đảm bảo máy hoạt động đúng công suất, chất lượng nước đạt yêu cầu nhằm chuẩn bị ứng phó tốt nhất cho hạn, mặn.

- Trang bị cho các trạm cấp nước thuộc khu vực có nguy cơ nhiễm mặn máy đo độ mặn nhằm kiểm tra và theo dõi diễn biến xâm nhập mặn.

- Tập huấn cho nhân viên quản lý trạm cấp nước khu vực bị hạn, mặn cách ứng phó, cấp nước bù theo nhu cầu sử dụng nước của hộ dân.

- Tạm ngưng cung cấp nước khi độ mặn nguồn nước vượt ngưỡng cho phép, khi độ mặn nguồn nước xuống thấp hơn ngưỡng phép sẽ cấp nước trở lại phục vụ người dân.

- Tuyên truyền, phát tờ rơi, thông báo đến người dân biết để trang bị dụng cụ trữ nước theo qui mô hộ gia đình để sử dụng trong thời gian tạm ngưng cấp nước.

- Tăng cường ứng dụng các mạng xã hội tạo nhóm Zalo, Facebook...chia sẻ thông tin tình hình hạn mặn cho các trạm cấp nước, cập nhật thông tin, lưu trữ phản hồi từ các trạm, làm cơ sở xây dựng kế hoạch cung cấp nước phục vụ người dân.

- Tiếp tục phân tuyến cấp nước trên các trạm cấp nước bị ảnh hưởng theo giờ, đảm bảo cấp cho người dân có đủ nước sử dụng trong thời gian hạn, xâm nhập mặn theo kế hoạch.

* Ngành Giáo dục-Đào tạo: Chuẩn bị các phuy, bồn chứa nước tại các điểm trường THPT, THCS, mầm non tại các huyện, thị xã.

* Cấp huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện chủ động huy động phương tiện, trang thiết bị của địa phương để tham gia ứng phó; trường hợp phương tiện, trang thiết bị không đáp ứng thì báo cáo Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh huy động phương tiện, trang thiết bị của các sở, ngành, đoàn thể tỉnh.

* Cấp xã: Huy động lực lượng chủ yếu là Đội xung kích PCTT của các xã, phường. Phương tiện thiết bị vật tư huy động tại xã, phường theo phương châm “Bốn tại chỗ”, kinh phí tự chủ của cơ sở.

III. NGUỒN VỐN CHO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
Tổng vốn thực hiện Kế hoạch này ước tính: 1.682.293 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách (NS) Trung ương hỗ trợ: 1.335.000 triệu đồng;

- Vốn NS địa phương (tỉnh, huyện), kết hợp với Quỹ PCTT tỉnh và các nguồn hợp pháp khác: 235.814 triệu đồng;

- Vốn đơn vị cấp nước tự thực hiện: 101.450 triệu đồng;

- Vốn từ nguồn xã hội hóa và Nhân dân tự thực hiện: 10.029 triệu đồng.

Cụ thể như sau:

1. Công trình, dự án đề nghị Trung ương hỗ trợ

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ tỉnh 1.335.000 triệu đồng để thực hiện các công trình cung cấp nước sạch, công trình thủy lợi tạo nguồn phục vụ phòng chống hạn, mặn, thiếu nước đảm bảo yêu cầu sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân trong tỉnh.

Trong đó:

a) Công trình/dự án cấp nước sạch

- Tổng cộng: 03 công trình/dự án;

- Ước kinh phí: 203.000 triệu đồng. (Chi tiết xem phụ lục số 4)
b) Công trình/dự án thủy lợi tạo nguồn, chống hạn, mặn

- Tổng cộng: 05 công trình/dự án;

- Ước kinh phí: 1.132.000 triệu đồng. (Chi tiết xem phụ lục số 4)
Ngoài ra, đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai sớm các công trình thủy lợi thuộc dự án Công trình thủy lợi vùng Nam Măng Thít đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 3222/QĐ-BNN-KH ngày 20/7/2021.

2. Công trình, dự án do cấp tỉnh thực hiện

Cấp tỉnh dự kiến thực bảo dưỡng, sửa chữa các kênh nội đồng đảm bảo cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp; đầu tư công trình giếng khoan khai thác nước ngầm; công tác tập huấn về phòng, chống hạn, mặn trong giai đoạn 2023-2025 với tổng kinh phí 124.018 triệu đồng.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị sử dụng nguồn kinh phí dự toán được giao hàng năm (bao gồm các nguồn: Sự nghiệp thủy lợi, Sự nghiệp nước sạch nông thôn và Quỹ PCTT tỉnh để thực hiện danh mục công trình/dự án theo kế hoạch.

Riêng đối với các công trình giếng khoan khai thác nước ngầm: Sử dụng trong trường hợp hạn, mặn, thiếu nước xảy ra nghiêm trọng (cấp độ thiên tai cấp 2-3), hệ thống sông, rạch trong tỉnh bị nhiễm mặn hoàn toàn trên 1g/l, kéo dài hàng tháng, việc cấp nước mặt không thể được, đề nghị sử dụng nguồn Dự phòng ngân sách và Quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 và Khoản 2, Điều 11 Luật Ngân sách nhà nước, ngày 25/6/2015 để thực hiện các công trình này.

Cụ thể như sau:

a) Công trình thủy lợi
- Tổng cộng: 37 công trình;

- Ước kinh phí: 66.677 triệu đồng;

- Diện tích phục vụ: 8.135 ha;

- Chiều dài nạo vét: 183.549 m;

- Nguồn vốn: Sự nghiệp thủy lợi.

b) Công trình giếng khai thác nước ngầm

- Tổng cộng: 12 công trình;

- Ước kinh phí: 11.450 triệu đồng;

- Nguồn vốn: Sử dụng nguồn Dự phòng ngân sách tỉnh trong trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mà nguồn sự nghiệp thủy lợi và các nguồn hợp pháp khác không đủ để thực hiện.

c) Công trình nước sạch

- Tổng cộng: 14 công trình;

- Ước kinh phí: 45.441 triệu đồng;

- Nguồn vốn: Sự nghiệp nước sạch nông thôn do Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đầu tư thực hiện.

d) Công tác tập huấn, tuyên truyền về phòng, chống hạn mặn

- Trong giai đoạn từ năm 2023-2025, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh dự kiến tổ chức các lớp tập huấn, treo băng rôn, khẩu hiệu...nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong công tác phòng, chống hạn mặn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh với số tiền khoảng 450 triệu đồng.

- Nguồn vốn: Quỹ PCTT tỉnh.

(Chi tiết xem phụ lục số 5)

3. Công trình do cấp huyện thực hiện

UBND huyện, thị xã, thành phố sử dụng nguồn dự phòng ngân sách, quỹ phòng chống thiên tai và nguồn kinh phí khác do cấp huyện quản để đầu tư thực hiện 145 công trình thủy lợi trên địa bàn huyện, ước kinh phí: 82.830 triệu đồng.

(Chi tiết xem phụ lục số 6)

4. Công trình, phương tiện, thiết bị do cơ quan, đơn vị tự thực hiện

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có kế hoạch thực hiện các công trình, mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn bằng nguồn kinh phí của cơ quan, đơn vị với tổng kinh phí khoảng 28.966 triệu đồng.

(Chi tiết xem phụ lục số 7)

Trên cơ sở danh mục thực hiện các công trình, mua sắm phương tiện, trang thiết bị tại Phụ lục số 7, các cơ quan, đơn vị xây dựng và trình phê duyệt kế hoạch thực hiện hàng năm theo quy định (nếu có nhu cầu phục vụ công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn trên lĩnh vực quản lý) từ các nguồn kinh phí được cấp cho cơ quan, đơn vị.

5. Vốn đơn vị cấp nước tự thực hiện:

Bên cạnh đó, Trung tâm Nước sạch & VSMTNT (thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT) có kế hoạch cải tạo, nâng cấp và sửa chữa nhỏ 30 công trình nước sạch do Trung tâm quản với tổng kinh phí thực hiện 101.450 triệu đồng từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

(Chi tiết xem phụ lục số 8)

6. Nguồn xã hội hóa và người dân tự thực hiện

a) Nguồn xã hội hóa

Dự kiến sẽ huy động từ nguồn xã hội hóa để hỗ trợ các phương tiện, vật tư, trang thiết bị phục vụ cấp, trữ nước sạch nhằm hỗ trợ người dân khó khăn trong vùng hạn, mặn. Ước kinh phí huy động: 10.029 triệu đồng.

(Chi tiết xem phụ lục số 8)

b) Bơm tát chống hạn cho lúa, rau màu

UBND cấp huyện, xã vận động các tổ chức (Hợp tác xã, Tổ hợp tác sản xuất, nông dân) sử dụng các phương tiện bơm tác hiện có (trạm bơm, điểm bơm, máy bơm) tự tổ chức bơm tưới, đảm bảo cấp nước cho diện tích lúa, rau màu.

c) Thủy lợi nội đồng

Nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công, vật tư, mặt bằng đất đai; cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi nội đồng, tích cực trữ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

7. Nhu cầu khác: Ngoài ra, ngành Giáo dục - Đào tạo và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ trữ, chứa nước tưới, nước sinh hoạt (bồn, túi, máy lọc nước...) tại các điểm trường, cơ sở giáo dục, đào tạo.

8. Những tài sản cố định, công cụ dụng cụ lâu bền được mua sắm, trang bị khi thực hiện kế hoạch cần thực hiện quy trình, thủ tục theo đúng quy định và quản lý sử dụng theo đúng quy định Luật quản lý, sử dụng tài sản công (đối với việc mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, lực lượng vũ trang tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; đồng thời phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền giúp cho các ngành, các cấp, nhân dân nhận thức được tác động của hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô dưới tác động của hiện tượng El Nino giai đoạn từ năm 2023-2025 để chuẩn bị tốt kế hoạch phòng, chống.

Phối hợp, hướng dẫn các địa phương trong chuyển đổi cơ cấu, thời vụ, kỹ thuật gieo sạ, chăm sóc và bảo vệ cây trồng phù hợp với tình hình nguồn nước trong mùa khô;

Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh kịp thời bố trí nguồn ngân sách tỉnh và sử dụng hiệu quả Quỹ Phòng, chống thiên tai thực hiện công tác phòng, chống hạn hán và xâm nhập mặn theo Kế hoạch;

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh xây dựng các phương án vận hành các cống ngăn mặn và cấp nước ngọt tưới cho vùng giáp ranh với tỉnh Trà Vinh (đặc biệt là vùng ven sông Cổ Chiên, khu vực cống Nàng Âm, cống Cái Hóp, cống Tân Dinh);

Chỉ đạo Chi cục Thủy lợi-Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh tổ chức đo mặn, đo mực nước, theo dõi và phối hợp thường xuyên với các cơ quan khí tượng- thủy văn của tỉnh, khu vực và Trung ương, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Tổng cục Thủy lợi theo dõi diễn biến tình hình, thông báo kịp thời cho UBND các huyện, thị, thành phố, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và nhân dân để có biện pháp chỉ đạo, đối phó;

Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vũng Liêm, Công Ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh (quản lý cống Cái Hóp và cống Tân Dinh) và Cty TNHH MTV khai thác thủy lợi Miền Nam (quản lý cống Vũng Liêm) vận hành các cống đã được phân cấp quản lý khai thác theo quy trình đã duyệt, đảm bảo ngăn mặn, cấp nước phục vụ sản xuất;

Chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn có kế hoạch sửa chữa, vận hành các trạm cấp nước tập trung nông thôn, trữ nước và đảm bảo chất lượng cấp nước sinh hoạt cho người dân trong trường hợp xảy ra hạn, mặn;

Phối hợp xử lý dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người;

Trường hợp xâm nhập mặn, thiếu nước có thể xảy ra ở mức “rất nghiêm trọng” thì kịp thời tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành phương án ứng phó.

Hàng tuần tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống hạn, mặn xâm nhập trên địa bàn tỉnh về UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Giữa mùa khô, kết thúc hạn, mặn có sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Kế hoạch khi cần thiết. Cuối mùa có tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

Xây dựng kế hoạch phối hợp, chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ các huyện nhu cầu ứng phó với hạn, mặn theo Kế hoạch đã đề ra theo khả năng cân đối ngân sách tỉnh.

4. Sở Công thương

Chỉ đạo các đơn vị quản lý điện có kế hoạch đảm bảo cung cấp điện cho sản xuất và dân sinh, ưu tiên cung cấp điện cho các trạm bơm điện và các nhà máy, trạm cấp nước sinh hoạt tập trung phục vụ công tác chống hạn, mặn xâm nhập theo Kế hoạch này.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan khí tượng-thủy văn, tăng cường dự báo, nhận định diễn biến khí tượng-thủy văn, tình hình hạn, mặn, nguồn nước và hỗ trợ giải quyết mặt bằng thi công các công trình phòng, chống hạn, mặn cấp bách (nếu có).

Phối hợp tăng cường truyền thông về bảo vệ nguồn nước, môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường nơi có dịch bệnh xảy ra trong vùng hạn, mặn và triển khai thực hiện các công trình giếng khoan khai thác nước ngầm khi có yêu cầu.

6. Sở Khoa học - công nghệ

Phối hợp tổ chức triển khai ứng dụng khoa học công nghệ trên lĩnh vực thủy lợi: về tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên cây trồng, hỗ trợ nông dân giảm thiệt hại trong ứng phó với hạn, mặn.

7. Sở Y tế

Chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở chủ động kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn môi trường, tránh bùng phát dịch bệnh khi hạn hán, thiếu nước, nắng nóng xảy ra gay gắt, kéo dài.

Chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn môi trường đặc biệt tại các huyện bị nhiễm mặn cao; tăng cường truyền thông về bảo vệ nguồn nước, môi trường, về sử dụng nước an toàn, hợp vệ sinh; lên phương án kiểm soát bệnh tật, tiêu độc sát trùng để phòng tránh bùng phát dịch bệnh.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học tăng cường trữ, cấp nước sạch đảm bảo phục vụ cho học viên.

Phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường truyền thông về bảo vệ nguồn nước, môi trường, tránh bùng phát dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, trường học.

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì tổng hợp nhu cầu hỗ trợ nhân dân các vùng xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn, đặc biệt đối với hộ nghèo, hộ khó khăn..., Phối hợp với Sở Tài chính đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ theo quy định.

10. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài PT-TH Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long và các cơ quan thông tin, đại chúng tại Vĩnh Long đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức cho từng cấp, từng ngành, các tổ chức, đơn vị và từng người dân về tác động của hạn hán, xâm nhập mặn để chủ động thực hiện các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện, nước; kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để thực hiện các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn.

11. Hội chữ Thập đỏ tỉnh

Tuyên truyền, vận động, tranh thủ sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ Trung ương và các tổ chức trong và ngoài tỉnh để giúp cho các địa phương, nhân dân gặp khó khăn, bị thiệt hại tại các vùng bị hạn hán, xâm nhập mặn.

12. Tỉnh Đoàn

Huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh tham gia ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn, tham gia các hoạt động cải thiện môi trường, khai thông dòng chảy, phòng, chống dịch bệnh...tại vùng xảy ra hạn, mặn.

13. Các ngành đoàn thể - Xã hội:

Phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền trong ứng phó với hạn, mặn, tuyên truyền, vận động nhân dân tích trữ nước, thực hiện phòng, tránh dịch bệnh do thiếu nước, do xâm nhập mặn gây ra...

14. Các đơn vị cấp nước sạch

Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long có kế hoạch đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân khu vực được cơ quan có thẩm quyền phân vùng, đặc biệt chú trọng đến khu vực cấp nước của Công ty thuộc địa bàn các huyện bị ảnh hưởng độ mặn cao như: Vũng Liêm, Trà Ôn, Mang Thít, Long Hồ, đặc biệt chú trọng đến phương án vận chuyển nước ngọt (bằng phương tiện xà lan, xe bồn...) cấp nước khu vực cấp nước thuộc địa bàn các huyện bị ảnh hưởng độ mặn cao.

15. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long

Tăng cường thông báo, thông tin về khí tượng thủy văn, diễn biến và dự báo nguồn nước, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long để người dân và các cơ quan chức năng biết để có biện pháp ứng phó kịp thời.

16. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Triển khai nội dung Kế hoạch đến các ban, ngành và UBND cấp xã, nhân dân thực hiện; Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh có liên quan trong triển khai kế hoạch phòng, chống hạn, mặn, thông tin về diễn biến hạn, mặn và tổ chức thực hiện các dự án, công trình thủy lợi, nước sạch do tỉnh đầu tư trên địa bàn huyện, sớm đưa vào sử dụng; giải quyết các khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng để thi công nhanh những công trình chống hạn, mặn (nếu có).

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo ứng phó hạn, mặn theo cấp độ rủi ro thiên tai theo quy định hiện hành.

17. Các tổ chức, đơn vị đóng trên địa bàn phải chịu sự điều động và chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân-Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp đảm bảo cơ chế chỉ huy tập trung, thống nhất trong thực hiện Kế hoạch.

18. Căn cứ vào Kế hoạch này, các sở, ban, ngành tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn, mặn xâm nhập riêng của ngành, lĩnh vực, của địa bàn quản lý, bảo vệ an toàn cho sản xuất và đời sống nhân dân.

Giữa mùa khô, kết thúc hạn, mặn có sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Kế hoạch khi cần thiết. Cuối mùa có tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai cụ thể Kế hoạch này đến các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã và thành phố. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.
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PL1. KB1


			Phụ lục 1:


			BẢNG TỔNG HỢP CÁC YẾU TỐ CÓ KHẢ NĂNG BỊ ẢNH HƯỞNG HẠN, XÂM NHẬP MẶN  (DỰ BÁO)


			TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG


			(Theo Kịch bản 1:  Trường hợp xâm nhập mặn nhẹ, mực nước sông, rạch sụt giảm nhẹ)


			STT			Địa điểm			Diện tích đất tự nhiên bị nhiễm mặn
(ha)			Diện tích bị thiếu nước (ha)																					Diện tích bị nhiễm mặn (ha)																					Số TCN bị bị nhiễm mặn 
(trạm)			Số hộ dân không có nước máy sử dụng
(hộ)			Số  dân sử dụng nguồn nước bị nhiễm mặn
(người)			Số hộ dân thiếu nước do  hạn 
(hộ)			Ghi chú


												Vụ  Đông Xuân
2023-2024									Vụ Hè Thu
2024									Cây lâu năm			Vụ  Đông Xuân
2023-2024									Vụ Hè Thu
2024									Cây lâu năm


												TỔNG			Lúa			Rau màu			TỔNG			Lúa			Rau màu						TÔNG			Lúa			Rau màu			TỔNG			Lúa			Rau màu


						TOÀN TỈNH			5,554			3,897			3,897			- 0			15,029			12,236			2,793			2,132						2,690			1,930						- 0			- 0			1,682			10			4,395			9,034			- 0									21,058


			I			TRÀ ÔN			2,000			3,817			3,817			- 0			5,007			3,817			1,190			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			1,716			- 0			- 0


			1			Thị trấn			- 0						7			- 0						7			- 0			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0									16,133


			2			Lục Sĩ Thành			700						- 0			- 0						- 0			250			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			36			- 0			- 0


			3			Phú Thành			- 0						- 0			- 0						- 0			250			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			53			- 0			- 0


			4			Thiện Mỹ			600						1,050			- 0						1,050			160			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			520			- 0			- 0


			5			Tân Mỹ			- 0						860			- 0						860			100			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			15			- 0			- 0


			6			Vĩnh Xuân			- 0						890			- 0						890			90			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			52			- 0			- 0


			7			Tích Thiện			700						550			- 0						550			120			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			510			- 0			- 0


			8			Thuận Thới			- 0						50			- 0						50			60			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			36			- 0			- 0


			9			Hựu Thành			- 0						50			- 0						50			30			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			168			- 0			- 0


			10			Trà Côn			- 0						360			- 0						360			30			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			116			- 0			- 0


			11			Thới Hòa			- 0						- 0			- 0						- 0			30			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			45			- 0			- 0


			12			Hòa Bình			- 0						- 0			- 0						- 0			30			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			15			- 0			- 0


			13			Nhơn Bình			- 0						- 0			- 0						- 0			20			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			137			- 0			- 0


			14			Xuân Hiệp			- 0									- 0						- 0			20			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			13			- 0			- 0


			II			VŨNG LIÊM			3,554			80			80			- 0			95			80			15			1,682						- 0			- 0						- 0			- 0			1,682			2			1,083			4,384			- 0


			1			Xã Thanh Bình			2,470						- 0			- 0						- 0			- 0			1,235						- 0			- 0						- 0			- 0			1,235			1			533			2,958			- 0


			2			Xã Trung Thành Đông			1,084						80			- 0						80			15			447						- 0			- 0						- 0			- 0			447			1			550			1,426			- 0


			III			TAM BÌNH			- 0			- 0			- 0			- 0			6,260			4,740			1,520			380						2,690			1,930						- 0			- 0			- 0			8			1,574			4,650			- 0


			1			Ngãi Tứ			- 0						- 0			- 0						500			600			150						500			700						- 0			- 0			- 0			1			337			674			- 0


			2			Bình Ninh			- 0						- 0			- 0						300			620			110						450			620						- 0			- 0			- 0			1			315			630			- 0


			3			Loan Mỹ			- 0						- 0			- 0						790			100			30						350			260						- 0			- 0			- 0			1			352			704			- 0


			4			Tân Lộc			- 0						- 0			- 0						520			40			15						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			5			Hòa Lộc			- 0						- 0			- 0						560			15			10						250			40						- 0			- 0			- 0			1			26			52			- 0


			6			Long Phú			- 0						- 0			- 0						530			20			15						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			7			Mỹ Lộc			- 0						- 0			- 0						540			20			15						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			8			Hậu Lộc			- 0						- 0			- 0						550			35			20						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			9			Mỹ Thạnh Trung			- 0						- 0			- 0						450			70			15						270			60						- 0			- 0			- 0						135			270			- 0


			10			Tường Lộc			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0						30			110						- 0			- 0			- 0			1			234			468			- 0


			11			Hoà Hiệp			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0						490			90						- 0			- 0			- 0			1			161			322			- 0


			12			Hoà Thạnh			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0						350			50						- 0			- 0			- 0			1			14			28			- 0


			13			Thị Trấn			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			1						1,502			- 0


			IV			MANG THÍT			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			V			TX BÌNH MINH			- 0			- 0			- 0			- 0			89			21			68			70						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			22			- 0			- 0


			1			Xã Đông Thành			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			2			Xã Đông Bình			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			22			- 0			- 0


			3			Xã Thuận An			- 0						- 0			- 0						21			68			70						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			VI			LONG HỒ			- 0			- 0			- 0			- 0			3,577			3,577			- 0			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			1			Xã Tân Hạnh			- 0						- 0			- 0						433			- 0			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			2			Xã Phú Qưới			- 0						- 0			- 0						523			- 0			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			3			Xã Lộc Hòa			- 0						- 0			- 0						523			- 0			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			4			Xã Thạnh Qưới			- 0						- 0			- 0						479			- 0			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			5			Xã Hòa Phú			- 0						- 0			- 0						299			- 0			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			6			Xã Thanh Đức			- 0						- 0			- 0						345			- 0			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			7			Xã Long Phước			- 0						- 0			- 0						344			- 0			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			8			Xã Phú Đức			- 0						- 0			- 0						345			- 0			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			9			Xã Long An			- 0						- 0			- 0						288			- 0			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			VII			BÌNH TÂN			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			VIII			TP. VĨNH LONG			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0








PL2, KB2


			Phụ lục 2:


			BẢNG TỔNG HỢP CÁC YẾU TỐ CÓ KHẢ NĂNG BỊ ẢNH HƯỞNG HẠN, XÂM NHẬP MẶN (DỰ BÁO)


			TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG


			(Theo Kịch bản 2:  Trường hợp xâm nhập mặn cao, mực nước sông, rạch sụt giảm mạnh)


			STT			Địa điểm			Diện tích đất tự nhiên bị nhiễm mặn
(ha)			Diện tích bị thiếu nước (ha)																					Diện tích bị nhiễm mặn (ha)																					Số TCN bị bị nhiễm mặn 
(trạm)			Số hộ dân không có nước máy sử dụng
(hộ)			Số  dân sử dụng nguồn nước bị nhiễm mặn
(người)			Số hộ dân thiếu nước do  hạn 
(hộ)			Ghi chú


												Vụ Đông Xuân
2023-2024									Vụ Hè Thu
2024									Cây lâu năm			Vụ Đông Xuân
2023-2024									Vụ Hè Thu
2024									Cây lâu năm


												TỔNG			Lúa			Rau màu			TỔNG			Lúa			Rau màu						TỔNG			Lúa			Rau màu			TỔNG			Lúa			Rau màu


						TOÀN TỈNH			34,485			9,565			9,228			337			24,084			19,755			4,329			21,720			11,790			9,888			1,902			9,155			8,808			347			9,292			29			12,175			59,868			3,585


			I			TRÀ ÔN			11,221			- 0			- 0			- 0			2,887			1,387			1,500			11,503			- 0			- 0			- 0			263			238			25			- 0			4			4,992			17,926			3,585


			1			Thị trấn			- 0			- 0			- 0			- 0						- 0			- 0			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0						7,193			1,439


			2			Lục Sĩ Thành			50			- 0			- 0			- 0						- 0			200			1,149						- 0			- 0						- 0			10			- 0			2			500			2,631			526


			3			Phú Thành			- 0			- 0			- 0			- 0						- 0			180									- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			510			- 0			- 0


			4			Thiện Mỹ			1,699			- 0			- 0			- 0						400			155			1,200						- 0			- 0						130			5			- 0			1			520			2,690			538


			5			Tân Mỹ			820			- 0			- 0			- 0						80			100			1,463						- 0			- 0						40			- 0			- 0			- 0			350			- 0			- 0


			6			Vĩnh Xuân			1,360			- 0			- 0			- 0						8			120			2,113						- 0			- 0						4			- 0			- 0			- 0			900			3,192			638


			7			Tích Thiện			1,476			- 0			- 0			- 0						15			90			1,238						- 0			- 0						7			10			- 0			1			36			2,220			444


			8			Thuận Thới			572			- 0			- 0			- 0						4			20			1,272						- 0			- 0						2			- 0			- 0			- 0			270			- 0			- 0


			9			Hựu Thành			1,031			- 0			- 0			- 0						- 0			75			1,504						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			116			- 0			- 0


			10			Trà Côn			500			- 0			- 0			- 0						10			96			1,564						- 0			- 0						5			- 0			- 0			- 0			300			- 0			- 0


			11			Thới Hòa			1,657			- 0			- 0			- 0						- 0			54			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			200			- 0			- 0


			12			Hòa Bình			1,986			- 0			- 0			- 0						150			90			- 0						- 0			- 0						20			- 0			- 0			- 0			650			- 0			- 0


			13			Nhơn Bình			70			- 0			- 0			- 0						20			80			- 0						- 0			- 0						30			- 0			- 0			- 0			440			- 0			- 0


			14			Xuân Hiệp			- 0			- 0			- 0			- 0						700			240			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			200			- 0			- 0


			II			VŨNG LIÊM			17,189			8,725			8,430			295			8,725			8,430			295			8,464			8,725			8,430			295			8,725			8,430			295			8,464			17			5,609			35,962			- 0


			1			Xã Trung An			1,283						950			15						950			15			318						950			15						950			15			318			1			127			1,834			- 0


			2			Xã Trung Thành			1,234						850			20						850			20			364						850			20						850			20			364			- 0			653			2,650			- 0


			3			Xã Trung Thành Đông			542						80			15						80			15			447						80			15						80			15			447			1			550			1,426			- 0


			4			Xã Trung Thành Tây			825						390			15						390			15			420						390			15						390			15			420			1			146			1,537			- 0


			5			Xã Trung Ngãi			1,121						720			15						720			15			386						720			15						720			15			386			2			109			2,245			- 0


			6			Xã Trung Nghĩa			1,167						600			25						600			25			542						600			25						600			25			542			1			302			2,294			- 0


			7			Xã Quới An			1,225						520			20						520			20			685						520			20						520			20			685			- 0			407			2,420			- 0


			8			Thị trấn			286						90			20						90			20			176						90			20						90			20			176			1			1			2,012			- 0


			9			Xã Trung Hiệp			1,500						910			20						910			20			570						910			20						910			20			570			2			245			2,567			- 0


			10			Xã Trung Hiếu			1,347						1,020			20						1,020			20			307						1,020			20						1,020			20			307			2			370			3,050			- 0


			11			Xã Thanh Bình			1,235						- 0			- 0						- 0			- 0			1,235						- 0			- 0						- 0			- 0			1,235			1			533			2,958			- 0


			12			Xã Quới Thiện			1,230						- 0			- 0						- 0			- 0			1,230						- 0			- 0						- 0			- 0			1,230			1			993			2,545			- 0


			13			Xã Tân Quới Trung			1,112						560			30						560			30			522						560			30						560			30			522			1			83			2,194			- 0


			14			Xã Hiếu Nghĩa			496						100			30						100			30			366						100			30						100			30			366			1			697			2,174			- 0


			15			Xã Hiếu Thành			1,550						1,080			30						1,080			30			440						1,080			30						1,080			30			440			1			224			2,379			- 0


			16			Xã Trung Chánh			1,036						560			20						560			20			456						560			20						560			20			456			1			169			1,677			- 0


			III			TAM BÌNH			4,005			- 0			- 0			- 0			6,390			4,870			1,520			380			2,880			1,300			1,580			- 0			- 0			- 0			- 0			4			1,574			3,510			- 0


			1			Ngãi Tứ			1,850						- 0			- 0						530			600			150						500			700						- 0			- 0			- 0			1			337			674			- 0


			2			Bình Ninh			1,350						- 0			- 0						400			620			110						450			620						- 0			- 0			- 0			1			315			630			- 0


			3			Loan Mỹ			805						- 0			- 0						790			100			30						350			260						- 0			- 0			- 0			1			352			704			- 0


			4			Tân Lộc			- 0						- 0			- 0						520			40			15						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			5			Hòa Lộc			- 0						- 0			- 0						560			15			10						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			26			- 0			- 0


			6			Long Phú			- 0						- 0			- 0						530			20			15						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			7			Mỹ Lộc			- 0						- 0			- 0						540			20			15						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0						4,666


			8			Hậu Lộc			- 0						- 0			- 0						550			35			20						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			9			Mỹ Thạnh Trung			- 0						- 0			- 0						450			70			15						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0						135			- 0			- 0


			10			Tường Lộc			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			234			- 0			- 0


			11			Hoà Hiệp			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			161			- 0			- 0


			12			Hoà Thạnh			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			14			- 0			- 0


			13			Thị Trấn			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			1						1,502			- 0


			IV			MANG THÍT			2,070			185			158			27			167			140			27			723			185			158			27			167			140			27			828			4			- 0			2,470			- 0


			1			Xã Chánh An			1,000						5			15						7			20			453						5			15						7			20			453			1			- 0			1,500			- 0


			2			Xã An Phước			500						25			5						22			3			145						25			5						22			3			250			1			- 0			220			- 0


			3			Thị trấn Cái Nhum			350						37			3						28			2			85						37			3						28			2			85			1			- 0			400			- 0


			4			Xã Tân An Hội			120						53			2						44			1			20						53			2						44			1			20			1			- 0			350			- 0


			5			Xã Tân Long Hội			100						38			2						39			1			20						38			2						39			1			20			- 0			- 0			- 0			- 0


			V			TX BÌNH MINH			- 0			105			90			15			93			75			18			390			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			1			Xã Đông Thành			- 0						60			10						35			8			350						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			2			Xã Đông Bình			- 0						30			5						40			10			40						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			VI			LONG HỒ			- 0			- 0			- 0			- 0			3,975			3,975			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			1			Xã Tân Hạnh			- 0						- 0			- 0						481			- 0			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			2			Xã Phú Qưới			- 0						- 0			- 0						581			- 0			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			3			Xã Lộc Hòa			- 0						- 0			- 0						581			- 0			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			4			Xã Thạnh Qưới			- 0						- 0			- 0						532			- 0			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			5			Xã Hòa Phú			- 0						- 0			- 0						332			- 0			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			6			Xã Thanh Đức			- 0						- 0			- 0						383			- 0			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			7			Xã Long Phước			- 0						- 0			- 0						382			- 0			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			8			Xã Phú Đức			- 0						- 0			- 0						383			- 0			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			9			Xã Long An			- 0						- 0			- 0						320			- 0			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			VII			BÌNH TÂN			- 0			550			550			- 0			1,847			878			969			260			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			1			Xã Mỹ Thuận			- 0						310			- 0						450			50			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			2			Xã Nguyễn Văn Thảnh			- 0						240			- 0						400			- 0			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			3			TT Tân Quới			- 0						- 0			- 0						- 0			64			50						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			4			Xã Thành Lợi			- 0						- 0			- 0						1			100			80						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			5			Xã Tân Bỉnh			- 0						- 0			- 0						2			150			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			6			Xã Tân Lược			- 0						- 0			- 0						3			70			45						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			7			Xã Tân Thành			- 0						- 0			- 0						4			50			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			8			Xã Thành Trung			- 0						- 0			- 0						5			285			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			9			Xã Tân Hưng			- 0						- 0			- 0						6			70			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			10			Xã Tân An Thạnh			- 0						- 0			- 0						7			130			85						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			VIII			TP. VĨNH LONG			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0








PL3, KB3


			Phụ lục 3:


			BẢNG TỔNG HỢP CÁC YẾU TỐ CÓ KHẢ NĂNG BỊ ẢNH HƯỞNG HẠN, XÂM NHẬP MẶN  (DỰ BÁO)


			TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH VĨNH LONG


			(Theo Kịch bản 3:  Trường hợp xâm nhập mặn rất cao, mực nước sông, rạch sụt giảm mạnh hơn)


			STT			Địa điểm			Diện tích đất tự nhiên bị nhiễm mặn
(ha)			Diện tích bị thiếu nước (ha)																					Diện tích bị nhiễm mặn (ha)																					Số TCN bị nhiễm mặn 
(trạm)			Số hộ dân không có nước máy sử dụng
(hộ)			Số  dân sử dụng nguồn nước bị nhiễm mặn
(người)			Số hộ dân thiếu nước do  hạn 
(hộ)			Ghi chú


												Vụ  Đông Xuân
2023-2024									Vụ  Hè Thu
2024									Cây lâu năm			Vụ Đông Xuân
2023-2024									Vụ Hè Thu
2024									Cây lâu năm


												TỔNG			Lúa			Rau màu			TỔNG			Lúa			Rau màu						TỔNG			Lúa			Rau màu			TỔNG			Lúa			Rau màu


						TOÀN TỈNH			68,182			13,465			11,382			2,083			21,922			20,680			5,217			36,016			22,390			18,372			4,018			17,307			15,260			2,047			26,758			51			19,380			197,113			76,474						66,455


			I			TRÀ ÔN			26,714			2,887			1,387			1,500			2,800			1,300			1,500			18,505			2,887			1,387			1,500			2,800			1,300			1,500			18,505			15			5,194			130,222			38,944


			1			Thị trấn			218			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0									9,183			2,779


			2			Lục Sĩ Thành			2,332						- 0			200						- 0			200			1,149						- 0			200						- 0			200			1,149			2			524			9,184			2,901


			3			Phú Thành			2,019						- 0			180						- 0			180			1,006						- 0			180						- 0			180			1,006			1			526			7,532			2,524


			4			Thiện Mỹ			2,228						400			155						400			155			1,200						400			155						400			155			1,200			1			525			10,444			3,082


			5			Tân Mỹ			1,954						80			100						73			100			1,463						80			100						73			100			1,463			2			376			10,851			2,897


			6			Vĩnh Xuân			2,566						8			120						8			120			2,113						8			120						8			120			2,113			1			937			12,510			3,205


			7			Tích Thiện			1,866						15			90						15			90			1,238						15			90						15			90			1,238			1			36			8,182			3,235


			8			Thuận Thới			1,426						4			20						4			20			1,272						4			20						4			20			1,272			1			297			6,627			2,391


			9			Hựu Thành			1,788						- 0			75						- 0			75			1,504						- 0			75						- 0			75			1,504			1			116			9,645			2,329


			10			Trà Côn			1,987						10			96						10			96			1,564						10			96						10			96			1,564			1			323			11,207			3,790


			11			Thới Hòa			1,848						- 0			54						- 0			54			1,599						- 0			54						- 0			54			1,599			1			215			8,126			2,568


			12			Hòa Bình			2,777						150			90						120			90			2,284						150			90						120			90			2,284			1			672			10,552			2,035


			13			Nhơn Bình			1,769						20			80						20			80			1,307						20			80						20			80			1,307			1			440			7,597			2,158


			14			Xuân Hiệp			1,935						700			240						650			240			806						700			240						650			240			806			1			207			8,582			3,050


			II			VŨNG LIÊM			22,243			7,070			6,720			350			7,080			6,730			350			10,838			12,300			11,950			350			12,300			11,950			350			2,000			22			5,930			45,485			29,514			- 0


			1			Xã Trung An			1,283						600			15						600			15			318						950			15						950			15						1			130			1,834			1,044


			2			Xã Trung Thành			1,234						600			20						600			20			364						850			20						850			20									630			2,650			1,978


			3			Xã Trung Thành Đông			542						- 0			15						- 0			15			500						80			15						80			15			200			1			550			1,426			1,263


			4			Xã Trung Thành Tây			825						240			15						200			15			450						390			15						390			15			200			1			120			1,537			915


			5			Xã Trung Ngãi			1,121						700			15						700			15			450						720			15						720			15			100			2			100			2,245			1,232


			6			Xã Trung Nghĩa			1,167						600			25						600			25			550						600			25						600			25			100			1			280			2,294			1,449


			7			Xã Quới An			1,225						250			20						300			20			750						520			20						520			20			200			- 0			600			2,420			1,617


			8			Thị trấn			286						30			20						30			20			176						90			20						90			20			- 0			1			- 0			2,012			1,007


			9			Xã Trung Hiệp			1,500						500			20						500			20			570						910			20						910			20			- 0			2			200			2,567			1,529


			10			Xã Trung Hiếu			1,347						500			20						500			20			350						1,020			20						1,020			20			- 0			2			350			3,050			1,895


			11			Xã Thanh Bình			1,235						- 0			- 0						- 0			- 0			1,200						- 0			- 0						- 0			- 0			500			1			400			2,958			2,012


			12			Xã Quới Thiện			1,230						- 0			- 0						- 0			- 0			1,290						- 0			- 0						- 0			- 0			500			1			400			2,545			2,266


			13			Xã Tân Quới Trung			1,112						400			30						400			30			530						560			30						560			30			100			1			50			2,194			1,180


			14			Xã Hiếu Nghĩa			496						- 0			30						- 0			30			360						100			30						100			30			- 0			1			650			2,174			1,784


			15			Xã Hiếu Thành			1,550						- 0			30						- 0			30			500						1,080			30						1,080			30			- 0			1			220			2,379			1,414


			16			Xã Hiếu Nhơn			1,456						200			20						200			20			800						1,030			20						1,030			20			- 0			1			200			2,437			1,419


			17			Xã Hiếu Thuận			1,062						500			15						500			15			400						770			15						770			15			- 0			1			450			1,738			1,355


			18			Xã Hiếu Phụng			1,217						600			5						600			5			290						920			5						920			5			- 0			1			350			2,435			1,587


			19			Xã Tân An Luông			1,319						600			15						600			15			530						800			15						800			15			100			2			100			2,913			1,560


			20			Xã Trung Chánh			1,036						400			20						400			20			460						560			20						560			20			- 0			1			150			1,677			1,008


			III			TAM BÌNH			5,555			- 0			- 0			- 0			6,860			5,340			1,520			380			4,620			2,690			1,930			- 0			- 0			- 0			- 0			8			1,574			4,650			4,016


			1			Ngãi Tứ			2,050						- 0			- 0						650			600			150						500			700						- 0			- 0			- 0			1			337			674			800


			2			Bình Ninh			1,555						- 0			- 0						600			620			110						450			620						- 0			- 0			- 0			1			315			630			716


			3			Loan Mỹ			950						- 0			- 0						790			100			30						350			260						- 0			- 0			- 0			1			352			704			500


			4			Tân Lộc			- 0						- 0			- 0						520			40			15						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			500


			5			Hòa Lộc			- 0						- 0			- 0						560			15			10						250			40						- 0			- 0			- 0			1			26			52			500


			6			Long Phú			- 0						- 0			- 0						530			20			15						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			300


			7			Mỹ Lộc			- 0						- 0			- 0						540			20			15															- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			500


			8			Hậu Lộc			- 0						- 0			- 0						600			35			20															- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			200


			9			Mỹ Thạnh Trung			550						- 0			- 0						550			70			15						270			60						- 0			- 0			- 0						135			270			- 0


			10			Tường Lộc			450						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0						30			110						- 0			- 0			- 0			1			234			468			- 0


			11			Hòa Hiệp			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0						490			90						- 0			- 0			- 0			1			161			322			- 0


			12			HòaThạnh			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0						350			50						- 0			- 0			- 0			1			14			28			- 0


			13			Thị Trấn			- 0						- 0			- 0						- 0			- 0			- 0															- 0			- 0			- 0			1						1,502			- 0


			IV			MANG THÍT			7,680			2,408			2,200			208			2,037			1,865			172			3,315			2,408			2,200			208			2,037			1,865			172			3,315			5			4,000			8,500			4,000


			1			Chánh An			950						20			70						20			60			800						20			70						20			60			800			1			100			3,000			1,000


			2			An Phước			1,700						170			35						150			25			1,320						170			35						150			25			1,320			1			900			2,000			1,000


			3			TT Cái Nhum			1,280						500			15						450			10			365						500			15						450			10			365			1			1,200			1,500			500


			4			Tân An Hội			900						410			15						315			10			150						410			15						315			10			150			1			900			1,000			1,000


			5			Tân Long Hội			780						315			10						280			5			170						315			10						280			5			170			1			900			1,000			500


			6			Mỹ Phước			550						215			15						180			10			130						215			15						180			10			130			- 0			- 0			- 0			- 0


			7			Mỹ An			600						200			30						185			40			145						200			30						185			40			145			- 0			- 0			- 0			- 0


			8			Nhơn Phú			400						150			10						120			5			115						150			10						120			5			115			- 0			- 0			- 0			- 0


			9			Tân Long			320						140			5						100			5			70						140			5						100			5			70			- 0			- 0			- 0			- 0


			10			Bình Phước			200						80			3						65			2			50						80			3						65			2			50			- 0			- 0			- 0			- 0


			V			TX BÌNH MINH			1,990			150			125			25			145			120			25			1,135			175			145			30			170			145			25			1,555			1			422			5,750			- 0


			1			Đông Thành			480						85			15						70			10			380						85			15						70			10			380			1			- 0			3,900			- 0


			2			Đông Bình			410						40			10						50			15			55						60			15						75			15			75			- 0			22			350			- 0


			3			Mỹ Hòa			1,100						- 0			- 0						- 0						700						- 0			- 0						- 0			- 0			1,100			- 0			400			1,500			- 0


			VI			LONG HỒ			4,000			- 0			- 0			- 0			- 0			3,975			- 0			1,483			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1,383			- 0			200			2,506			- 0


			1			Xã Tân Hạnh			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			481			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			2			Xã Phú Qưới			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			581			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			3			Xã Lộc Hòa			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			581			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			4			Xã Thạnh Qưới			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			532			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			5			Xã Hòa Phú			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			332			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			6			Xã Thanh Đức			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			383			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			7			Xã Long Phước			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			382			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			8			Xã Phú Đức			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			383			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			9			Xã Đồng Phú			1,100			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			750			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			750			- 0			200			200			- 0


			10			Xã Hòa Ninh			900			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			100			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1,500			- 0


			11			Xã Bình Hòa Phước			1,200			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			633			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			633			- 0			- 0			806			- 0


			12			Xã An Bình			800			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			13			Xã Long An			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			320			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			VII			BÌNH TÂN			- 0			950			950			- 0			3,000			1,350			1,650			360			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			2,060			- 0			- 0


			1			Xã Mỹ Thuận			- 0						410			- 0						700			90			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			120			- 0			- 0


			2			Xã Nguyễn Văn Thảnh			- 0						370			- 0						650			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			100			- 0			- 0


			3			TT Tân Quới			- 0						- 0			- 0						- 0			90			50			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			150			- 0			- 0


			4			Xã Thành Lợi			- 0						- 0			- 0						- 0			180			110			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			500			- 0			- 0


			5			Xã Tân Bỉnh			- 0						- 0			- 0						- 0			220			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			130			- 0			- 0


			6			Xã Tân Lược			- 0						50			- 0						- 0			110			60			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			110			- 0			- 0


			7			Xã Tân Thành			- 0						- 0			- 0						- 0			80			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			150			- 0			- 0


			8			Xã Thành Trung			- 0						120			- 0						- 0			570			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			300			- 0			- 0


			9			Xã Tân Hưng			- 0						- 0			- 0						- 0			150			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			300			- 0			- 0


			10			Xã Tân An Thạnh			- 0						- 0			- 0						- 0			160			140			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			200			- 0			- 0


			VIII			TP. VĨNH LONG			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0








PL4-vốn TW


			Phụ lục 4:


			DANH MỤC CÔNG TRÌNH/DỰ ÁN PHỤC VỤ CHỐNG HẠN, MẶN GIAI ĐOẠN NĂM 2023-2025
ĐỀ NGHỊ TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG


			STT			Danh mục			Địa điểm
(huyện, thị xã, Tp)			Năng lực 
phục vụ (ha)			Chiều dài
(m)			Nhiệm vụ chính			Tổng mức
đầu tư 
(triệu đồng)			Năm đầu tư			Ghi chú


						TỔNG CỘNG						8,530									1,335,000


			A			CÔNG TRÌNH/DỰ ÁN CẤP NƯỚC SẠCH															203,000


			1			Xây dựng mở rộng, nâng công suất nhà máy nước Vũng Liêm từ 3.000 m3/ngđ lên 9.600 m3/ngày đêm			TT.Vũng Liêm									Cấp nước cho
khu vực huyện Vũng Liêm			49,500			2023-2024			Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long đề nghị


			2			Xây dựng nhà máy nước Trường An 2 (CS: 10.000 m3/ngày đêm)			TP Vĩnh Long									Cấp nước cho
khu vực TP Vĩnh Long và huyện Long Hồ			123,500			2024


			3			Xây dựng mở rộng, nâng công suất trạm cấp nước TX Bình Minh từ 10.000 m3/ngđ lên 25.000 m3/ngđ			Thị xã Bình Minh									Cấp nước cho khu vực Thị Xã Bình Minh			30,000			2024-2025			Công ty cổ phần Nước và Môi trường Bình Tân đề nghị


			B			CÔNG TRÌNH/DỰ ÁN THỦY LỢI						8,530			158,500						1,132,000


			1			Dự án Nạo vét Hệ thống thủy lợi kênh Trà Ngoa			Trà Ôn, Vũng Liêm			4,500			Nạo vét, đắp bờ bao khoảng 40km, 09 cống hở			Tạo nguồn, tưới tiêu chống hạn, mặn			330,000			2024-2025			Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 23/4/2020 về hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các công trình nạo vét kênh trục tạo nguồn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long


			2			Dự án Nạo vét kênh Cái Cá-Mây Tức			Trà Ôn, Vũng Liêm			1,500			Nạo vét, đắp bờ bao khoảng 30km, 07 cống hở			nt			250,000			2024-2025


			3			Dự án Nạo vét kênh La Ghì-Trà Côn			Trà Ôn			1,500			Nạo vét, đắp bờ bao khoảng 50km, 01 cống hở kết hợp trạm bơm			nt			202,000			2024-2025


			4			Dự án HTTL Bắc Trà Ngoa, gồm: 
-  Nạo vét đê bao Kênh Già Vách;
-  Nạo vét kênh Trà Ngoa- Nha Tráp.			Trà Ôn			680			30,000			Phòng chống hạn, xâm nhập mặn			100,000			2024-2025


			5			Xây dựng đê bao dọc sông Cổ Chiên			Mang Thít			350			8,500			nt			250,000			2024-2025


						Ghi chú: Công trình được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên








PL5-vốn Tỉnh


			Phụ lục 5:


			DANH MỤC CÔNG TRÌNH/DỰ ÁN CẤP TỈNH THỰC HIỆN


			PHÒNG CHỐNG HẠN HÁN VÀ XÂM NHẬP MẶN GIAI ĐOẠN 2023 - 2025


			TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG


			STT			Danh mục công trình			Địa điểm 
(xã)			Năng lực phục vụ 
(ha)			Chiều dài (m)			Mục Tiêu/
Hình thức đầu tư			Dự trù 
kinh phí 
(Tr.đồng)			Năm đầu tư			Ghi chú


						TỔNG CỘNG															124,018


			A			CÔNG TRÌNH/DỰ ÁN THỦY LỢI						8,135			183,549						66,677						Từ nguồn sự nghiệp thủy lợi						37			công trình


			I			Huyện Vũng Liêm						1,920			45,500						16,200


			1			Bảo dưỡng, sửa chữa kênh Ranh 3 xã - Tám Lân - Út Khôi			Trung Thành - Trung Ngãi - Trung Thành Đông			200			5,000			Trữ ngọt			1,000			2024


			2			Bảo dưỡng, sửa chữa kênh Rạch Lá			Thanh Bình			75			5,000			Trữ ngọt			3,000			2024


			3			Bảo dưỡng, sửa chữa đê bao dọc kênh Rạch Lá			Trung Thành Tây			200			5,000			Ngăn mặn trữ ngọt			2,000			2024


			4			Bảo dưỡng, sửa chữa kênh Đập Cát Lớn			Hiếu Thuận			200			4,000			Trữ ngọt			1,500			2024


			5			Bảo dưỡng, sửa chữa đê bao dọc sông Bưng Trường			Hiếu Phụng,
Hiếu Thuận và Hiếu Nhơn			350			4,500			Ngăn mặn trữ ngọt			3,000			2024


			6			Bảo dưỡng, sửa chữa đê bao dọc kênh Vàm Khém Bà Mai			Thanh Bình			45			1,500			Ngăn mặn giữ ngọt			1,000			2024


			7			Bảo dưỡng, sửa chữa kênh Tư Miên			Trung Hiếu - Trung An			250			6,500			Trữ ngọt			1,000			2024


			8			Bảo dưỡng, sửa chữa kênh Đập Cát Lớn			Hiếu Thuận			200			4,000			Trữ ngọt			1,500			2025


			9			Bảo dưỡng, sửa chữa đê bao dọc kênh Rạch Lá			Trung Thành Tây			200			5,000			Ngăn mặn trữ ngọt			1,200			2025


			10			Bảo dưỡng, sửa chữa kênh Ranh 3 xã - Tám Lân - Út Khôi			Trung Thành - Trung Ngãi - Trung Thành Đông			200			5,000			Trữ ngọt			1,000			2025


			II			Huyện Trà Ôn						450			16,500						3,000


			1			Bảo dưỡng, sửa chữa kênh sau cống Bông Súng			Nhơn Bình, Trà Côn			450			16,500			Tạo nguồn, tưới tiêu chống hạn, mặn			3,000			2024-2025


			III			Huyện Tam Bình						1,270			32,600						10,750


			1			Bảo dưỡng, sửa chữa bờ bao cặp QL 54 ấp Đông Hậu - Đống Phú			Ngãi Tứ			120			4,500			Cấp , trữ nước			4,000			2024-2025


			2			Bảo dưỡng, sửa chữa bờ bao Mỹ An			Xã Bình 
Ninh			110			3,500			nt			3,850			2024-2025


			3			Bảo dưỡng, sửa chữa kênh liên ấp Bình An - An Hoà - An Thạnh B - An Phú Tân			Bình Ninh			250			6,700			nt			745			2024-2025


			4			Bảo dưỡng, sửa chữa liên ấp cần Súc - Tổng Hưng - Tổng Hưng B - Ấp Đại Thọ - Ấp Bình Hoà			Loan Mỹ			240			5,900			nt			755			2024-2025


			5			Bảo dưỡng, sửa chữa kênh liên ấp Cây Bàng - Mỹ Trung 2 - Mỹ Trung 1- Mỹ Phú 3			Mỹ Thạnh Trung			250			6,000			nt			700			2024-2025


			6			Bảo dưỡng, sửa chữa kênh liên ấp Hoà Thuận - Hoà An - Ấp 2 - Ấp 7			Hoà Lộc			300			6,000			nt			700			2024-2025


			IV			Huyện Long Hồ						940			23,500						6,800


			1			Bảo dưỡng, sửa chữa công trình kênh nội đồng ấp Sơn Đông, Cái Sơn Lớn			Thanh Đức			100			2,500			Cấp, trữ nước			700			2024-2025


			2			Bảo dưỡng, sửa chữa công trình kênh nội đồng ấp An Long, An Hòa, An Thuận			An Bình			150			4,450			nt			1,200			2024-2025


			3			Bảo dưỡng, sửa chữa công trình kênh nội đồng ấp An Hòa, Thông Quan			Phú Đức			120			3,500			nt			900			2024-2025


			4			Bảo dưỡng, sửa chữa công trình kênh nội đồng ấp An Long, An Hòa, An Thuận			An Bình			150			4,450			nt			1,200			2024-2025


			5			Nạo vét, kết hợp sửa chữa bờ bao ấp Phú Mỹ 1, Phú Thạnh 3			Đồng Phú			200			2,600			nt			1,200			2024-2025


			6			Bảo dưỡng, sửa chữa công trình kênh nội đồng ấp An Hòa, Thông Quan			Phú Đức			120			3,500			nt			900			2024-2025


			7			Bảo dưỡng, sửa chữa công trình kênh nội đồng ấp Sơn Đông, Cái Sơn Lớn			Thanh Đức			100			2,500			nt			700			2024-2025


			V			Huyện Mang Thít						895			16,800						13,500


			1			Bảo dưỡng, sửa chữa kênh thủy lợi nội đồng ấp Phú Thạnh A			Nhơn Phú			75			5000			Phòng chống hạn hán, thiếu nước			1,500			2024


			2			Bảo dưỡng, sửa chữa bờ bao kênh từ đầu lộ Số 4 - Số 2			Bình Phước			220			3800			nt			1,000			2025


			3			Bảo dưỡng, sửa chữa đê bao dọc sông Long Quới (Tuyến từ cầu Hai Thái - Hòa Tịnh - cầu Nam Phương).			Bình Phước-Hòa Tịnh-Nhơn Phú			600			8,000			nt			11,000			2024-2025


			VI			Thị xã Bình Minh						950			5,025						4,000


			1			Bảo dưỡng, sửa chữa đập 3 Thể			Đông Thành			350			25			Ngăn mặn			1,000			2024


			2			Bảo dưỡng, sửa chữa kênh Bờ Đai			Đông Thành			600			5,000			Tạo nguồn, tưới tiêu chống hạn, mặn			3,000			2025


			VII			Huyện Bình Tân						1,600			40,634						9,430


			1			Bảo dưỡng, sửa chữa kênh cấp 3 và nội đồng			Bình Tân			900			23,600			Phòng chống hạn hán, thiếu nước			5,900			2023-2025


			2			Bảo dưỡng, sửa chữa bờ bao kênh Tám Thước			Nguyễn Văn Thảnh			200			4,756						900			2024


			3			Bảo dưỡng, sửa chữa bờ bao kênh Sườn Giữa			Tân Thành			150			5,578						950			2024


			4			Bảo dưỡng, sửa chữa bờ bao kênh Mười Bồi			Tân Hưng			200			3,400						850			2025


			5			Bảo dưỡng, sửa chữa bờ bao kênh Tám Tùng			Tân Hưng			150			3,300						830			2025


			VIII			Thành phố Vĩnh Long						110			2,990						2,997


			1			Bảo dưỡng, sửa chữa Rạch Bình Lữ			Phường 9			35			1,740			Tạo nguồn, trữ nước			2,432			2024


			2			Bảo dưỡng, sửa chữa rạch Cái Đôi cạn			Phường Tân Hòa			40			520			nt			235			2024


			3			Bảo dưỡng, sửa chữa rạch tổ 48 - 66 - 67			Phường 3			35			730			nt			330			2024


			B			CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ GIẾNG KHOAN KHAI THÁC NƯỚC NGẦM															11,450						Từ nguồn Dự phòng ngân sách và Quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh						12			công trình


			1			Công trình khai thác, sử dụng nước ngầm xã: Bình Ninh, Loan Mỹ, Ngãi Tứ			Tam Bình									Cung cấp nước ngọt			700			2023-2025			Q=(101-145) m3/ng.đ; 
Chiều sâu= (480-1.440)m


			2			Công trình khai thác, sử dụng nước ngầm xã: Bình Ninh, Loan Mỹ, Long Phú, Mỹ Lộc, Mỹ Thạnh Trung, Ngãi Tứ, Phú Lộc, Phú Thịnh, Song Phú, Tân Phú												nt			950			2023-2025			Q=(203-363) m3/ng.đ; 
Chiều sâu= (480-1.440)m


			3			Công trình khai thác, sử dụng nước ngầm xã: Vĩnh Xuân, Hựu Thành, Lục Sỹ Thành, Phú Thành, Tân Mỹ, Thiện Mỹ, Thuận Thới, Tích Thiện và Thị trấn Trà Ôn			Trà Ôn									nt			700			2023-2025			Q=(101-145) m3/ng.đ; 
Chiều sâu= (480-1.440)m


			4			Công trình khai thác, sử dụng nước ngầm xã Phú Thành (02 giếng)												nt			1,750			2023-2025			Q=(160-202) và (308-363) m3/ng.đ; 
Chiều sâu= (480-1.440)m


			5			Công trình khai thác, sử dụng nước ngầm xã Hiếu Nghĩa			Vũng Liêm									nt			750			2023-2025			Q=(101-145) m3/ng.đ; 
Chiều sâu= (480-1.440)m


			6			Công trình khai thác, sử dụng nước ngầm xã: Hoà Tịnh, Long Mỹ, Mỹ An, Mỹ Phước và Nhơn Phú			Mang Thít									nt			600			2023-2025			Q=(76-99) m3/ng.đ; 
Chiều sâu= (480-1.440)m


			7			Công trình khai thác, sử dụng nước ngầm xã Long Mỹ			Mang Thít									nt			950			2023-2025			Q=(308-363) m3/ng.đ; 
Chiều sâu= (480-1.440)m


			8			Công trình khai thác, sử dụng nước ngầm xã: thị trấn Long Hồ, các xã: Bình Hòa Phước, Đồng Phú, Hòa Ninh, Hòa Phú, Lộc Hòa, Long Phước, Phú Đức, Phú Quới, Phước Hậu, Tân Hạnh, Thanh Đức và Thạnh Quới.			Long Hồ									nt			600			2023-2025			Q=(76-99) m3/ng.đ; 
Chiều sâu= (480-1.440)m


			9			Công trình khai thác, sử dụng nước ngầm xã Đồng Phú												nt			800			2023-2025			Q=(160-202) m3/ng.đ; 
Chiều sâu= (480-1.440)m


			10			Công trình khai thác, sử dụng nước ngầm các xã: An Bình, Bình Hòa Phước, Đồng Phú, Hòa Ninh, Hòa Phú, Phú Quới, Tân Hạnh, Thanh Đức.			Long Hồ									nt			950			2023-2025			Q=(308-363) m3/ng.đ; 
Chiều sâu= (480-1.440)m


			11			Công trình khai thác, sử dụng nước ngầm các xã: An Bình, Bình Hòa Phước, Đồng Phú, Hòa Ninh, Hòa Phú, Phú Quới, Tân Hạnh, Thanh Đức.												nt			1,200			2023-2025			Q=(380-437) m3/ng.đ; 
Chiều sâu= (480-1.440)m


			12			Công trình khai thác, sử dụng nước ngầm Thị trấn Cái Vồn  (02 giếng)			TX. Bình Minh									nt			1,500			2023-2025			Q=(101-145) và (160-202) m3/ng.đ; 
Chiều sâu= (480-1.440)m


			C			SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN															45,441						Nguồn sự nghiệp nước sạch nông thôn						14			công trình


			1			Nâng cấp, cải tạo tuyến ống Trạm cấp nước xã Hiếu Nghĩa			Huyện Vũng Liêm									Cung cấp nước sạch sinh hoạt			1,973			2,023


			2			Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước xã Trung Chánh			Huyện Vũng Liêm									nt			1,800			2,023


			3			Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước xã Trung Thành Tây			Huyện Vũng Liêm									nt			4,145			2,023


			4			Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước xã Hiếu Nhơn			Huyện Vũng Liêm									nt			1,250			2,023


			5			Nâng cấp công suất trạm cấp nước Phước Hậu 1 xã Phước Hậu, huyện Long Hồ			Huyện Long Hồ									nt			4,352			2,023


			6			Nâng cấp công suất trạm cấp nước xã Thuận An, thị xã Bình Minh			Thị Xã Bình Minh									nt			5,232			2024-2025


			7			Nâng cấp công suất trạm cấp nước xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ			Huyện Long Hồ									nt			3,856			2024-2025


			8			Nâng cấp công suất trạm cấp nước Lục Sỹ Thành 1 xã Lục Sỹ Thành, huyện Trà Ôn			Huyện Trà Ôn									nt			3,995			2024-2025


			9			Nâng cấp công suất trạm cấp nước xã Long Mỹ, huyện Mang Thít			Huyện Mang Thít									nt			2,382			2024-2025


			10			Nâng cấp công suất trạm cấp nước xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm			Huyện Vũng Liêm									nt			3,837			2024-2025


			11			Nâng cấp công suất trạm cấp nước xã Nhơn Phú huyện Mang Thít			Huyện Mang Thít									nt			3,732			2024-2025


			12			Nâng cấp công suất trạm cấp nước xã Phú Thành, huyện Trà Ôn			Huyện Trà Ôn									nt			2,792			2024-2025


			13			Nâng cấp công suất trạm cấp nước xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm			Huyện Vũng Liêm									nt			2,931			2024-2025


			14			Nâng cấp công suất trạm cấp nước xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân			Huyện Bình Tân									nt			3,164			2024-2025


			D			CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG, CHỐNG HẠN MẶN															450						Từ nguồn Quỹ PCTT tỉnh


			1			Treo pano, băng ron, khẩu hiệu, tờ phướn, đăng tải trên hệ thống đèn led…về phòng, chống hạn mặn.			Trên địa bàn tỉnh									Tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó của các cấp chính quyền, người dân, cộng đồng về phòng, chống hạn mặn			150			2023-2025			(03 năm )


			2			Tập huấn phòng chống hạn mặn															300
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PL6-vốn Huyện


			Phụ lục 6:


			DANH MỤC CÔNG TRÌNH HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ THỰC HIỆN


			PHÒNG CHỐNG HẠN HÁN VÀ XÂM NHẬP MẶN TRONG GIAI ĐOẠN 2023 - 2025


			TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG


			STT			Danh mục công trình			Địa điểm
 (xã)			Năng lực phục vụ (ha)			Chiều dài (m)						Dự trù 
kinh phí 
(Tr. đồng)			Năm đầu tư			Ghi chú


						TỔNG SỐ:															82,830												151			công trình


			I			VŨNG LIÊM						4,215			86,626			- 0			19,294


			1			Bảo dưỡng, sửa chữa kênh Tư Ty - Gò Cỏ Ống			Trung Ngãi - Trung Nghĩa			150			3,918						469			2023


			2			Bảo dưỡng, sửa chữa kênh 30 - Ba Chọn - Tư Dân			Hiếu Thành			200			8,378						1,154			2023


			3			Bảo dưỡng, sửa chữa kênh Tám Đùm - Tám Công			Hiếu Nhơn			150			3,851						562			2023


			4			Sửa chữa kênh Ba Lan - Hai Hí			Hiếu Thuận			120			2,615						403			2023


			5			Sửa chữa kênh Tám Cướng			Trung Hiệp			120			2,844						468			2023


			6			Sửa chữa kênh Hai Thành - Bảy Nhiên			Trung Hiệp			200			9,960						1,061			2023


			7			Sửa chữa kênh Xuyên Tâm - Tư Tân			Tân An Luông			150			3,766						534			2023


			8			Sửa chữa kênh Đập Làng - Kênh Ranh			Trung Chánh			120			2,844						313			2023


			9			Nạo vét, kết hợp sửa chữa đê bao dọc kênh Thông Lưu, xã Thanh Bình			Thanh Bình			50			980						862			2023


			10			Nạo vét, kết hợp sửa chữa đê bao dọc kênh Thanh Lương, xã Thanh Bình			Thanh Bình			80			1,310						632			2023


			11			Sửa chữa 05 bọng tròn (Ф80 - Ф100)			Quới Thiện - Trung An			100									236			2023


			12			Sửa chữa 03 cửa cống hở (cống 25 - cống 50 - cống Rạch Chim)			Hiếu Nghĩa - Trung Chánh			300									600			2023


			13			Kiên cố hóa 02 cống đập: Vàm Thông Lưu trên  và Vàm Thông Lưu dưới			Thanh Bình			85						Ngăn mặn giữ ngọt			800			2024


			14			Sửa chữa kênh Bời Lời			Tân Quới Trung			170			3,500			Trữ ngọt			700			2024


			15			Sửa chữa kênh Rạch Đôi			Tân Quới Trung			70			1,600			Trữ ngọt			300			2024


			16			Sửa chữa kênh Trà Keo - Ba Lai			Hiếu Thuận			150			3,500			Trữ ngọt			700			2024


			17			Nạo vét, kết hợp sửa chữa đê bao sông Nhà Đài			Trung An - Hiếu Thuận			150			2,500			Ngăn mặn trữ ngọt			500			2024


			18			Sửa chữa kênh Cây Bướm - Ông Lõi - Tư Thơ - Bảy Triệu			Trung Thành Đông			200			3,500			Trữ ngọt			800			2024


			19			Sửa chữa kênh giữa ấp Nhơn Ngãi - Nhơn Nghĩa			Hiếu Phụng - Trung Hiệp			150			4,000			Trữ ngọt			900			2024


			20			Sửa chữa kênh Năm Trừ			Hiếu Nghĩa			100			2,500			Trữ ngọt			600			2024


			21			Sửa chữa kênh Ba Diện - Sáu Sáng			Quới An			200			3,500			Trữ ngọt			800			2025


			22			Sửa chữa kênh Ranh - Ba Thi			Thị trấn			100			3,000			Trữ ngọt			700			2025


			23			Sửa chữa kênh Tư Tân - Chính Hận			Trung Chánh			150			3,500			Trữ ngọt			800			2025


			24			Sửa chữa kênh Bưng Ngang			Hiếu Nhơn			150			3,500			Trữ ngọt			800			2025


			25			Sửa chữa kênh Sáu Sơn - Tối Trời - Cây Điệp			Tân An Luông			200			3,500			Trữ ngọt			800			2025


			26			Sửa chữa kênh Tân Khánh - Tám Khương			Thị trấn			200			4,000			Trữ ngọt			900			2025


			27			Sửa chữa kênh  Mười Phòng - kênh giữa Trung Hiếu, Hiếu Phụng			Trung Hiếu -Hiếu Phụng			200			4,000			Trữ ngọt			900			2025


			28			Sửa chữa 20 cống ngầm từ Φ80 ÷ 120			các xã			200			60			Năn mặn trữ ngọt			1,000			2024-2025


			II			TRÀ ÔN						6,470			108,216			- 0			22,174


			1			Sửa chữa, khắc phục sạt lở bờ bao Trà Ngoa			Trà Côn, Thới Hòa			100			175						490			2023


			2			Sửa chữa, khắc phục sạt lở bờ bao Rạch Tra			Thiện Mỹ			80			198						485			2023


			3			Sửa chữa, khắc phục sạt lở bờ bao xã Tích Thiện, xã Vĩnh Xuân			Tích Thiện, Vĩnh Xuân			100			193						420			2023


			4			Sửa chữa, khắc phục sạt lở bờ bao xã Hòa Bình			Hòa Bình			80			190						480			2023


			5			Sửa chữa, khắc phục sạt lở bờ bao xã Lục Sĩ Thành			Lục Sĩ Thành			60			130						260			2023


			6			Sửa chữa, khắc phục sạt lở bờ bao xã Nhơn Bình			Nhơn Bình			70			130						260			2023


			7			Sửa chữa, Nạo vét kênh Hai Lăng, kênh Mười Lù			Hòa Bình			200			4,200						495			2023


			8			Sửa chữa, Nạo vét kênh Tư Chệch, kênh Cây Gáo			Xuân Hiệp			300			2,700						490			2023


			9			Sửa chữa, Nạo vét kênh  Bà cả, kênh Út tương			Xuân Hiệp			160			3,300						440			2023


			10			Sửa chữa bờ bao kênh Gò Cát			Thuận Thới			50			800						340			2023


			11			Sửa chữa, Nạo vét kênh Cơ Ba			Vĩnh xuân			150			2,100						310			2023


			12			Sửa chữa, Nạo vét kênh Cầu Tre, kênh Ba Lợi			Vĩnh xuân			120			2,300						320			2023


			13			Sửa chữa, Nạo vét kênh  Mười Hoàng, Tư Can			Hòa Bình			170			2,300						350			2023


			14			Sửa chữa, Nạo vét kênh Mè và Rạch Chùa			Phú Thành			170			2,200						400			2023


			15			Sửa chữa, khắc phục sạt lở bờ bao Sông Măng			Tân Mỹ			80			220						310			2023


			16			Sửa chữa, khắc phục sạt lở đê bao xã Lục Sĩ Thành – Phú Thành			Lục Sĩ Thành, Phú Thành			90			214						640			2023


			17			Sửa chữa, khắc phục sạt lở đê bao xã Hòa Bình -  Nhơn Bình			Hòa Bình, Nhơn Bình			130			2,366						650			2023


			18			Sửa chữa, nạo vét kênh Bờ Môn- Tám Trứ – Sáu Kỉnh; khắc phục sạt lở đê bao Xã Thuận Thới – Thiện Mỹ – Vĩnh Xuân			Thuận Thới, Thiện Mỹ, Vĩnh Xuân, Tích Thiện			240			2,450						834			2023


			19			Sửa chữa, nạo vét kênh sau cống Bông Súng			Nhơn Bình			350			6,100						760			2024


			20			Sửa chữa, nạo vét kênh Hai Doãn – Rạch Sóc – Tư Ren			Nhơn Bình			200			3,800						560			2024


			21			Sửa chữa, nạo vét kênh Hai Thưng – Kênh Chùa			Trà Côn			200			3,600						550			2024


			22			Sửa chữa, nạo vét kênh Chín Thành – Kênh SaRin			Trà Côn			220			3,350						570			2024


			23			Sửa chữa, nạo vét kênh Tập đoàn 5, 6, 7 – kênh Rạch vẹt Xẻo Tràm			Trà Côn			190			3,200						580			2024


			24			Sửa chữa, nạo vét kênh Sáu Nữa - Bảy Trong – Năm Thắng – Tư Bốn			Hựu Thành			550			6,300						870			2024


			25			Sửa chữa, nạo vét kênh Giữa – Kênh Châu Khương			Tân Mỹ			180			3,800						530			2024


			26			Nạo vét, kết hợp sửa chữa đê bao dọc kênh Cầu chữ Y – Cầu Tám Sâm – Năm Bé			Hòa Bình			250			5,500						950			2024


			27			Nạo vét, kết hợp sửa chữa đê bao dọc kênh Mương Khia nhỏ			Xuân Hiệp			200			4,000						750			2024


			28			Nạo vét, kết hợp sửa chữa đê bao dọc kênh Trà Ngoa			Thới Hòa			100			3,500						980			2024


			29			Sửa chữa, nạo vét kênh Chín Thái
- Cầu số 1 – cầu số 2 – Ông Điệp
- Kênh Ba An – Kênh Năm Hồng- Tư Cua
- Kênh Mương Củi			Tân Mỹ, Thiện Mỹ, Thị trấn			330			6,500						1,100			2025


			30			Nạo vét, kết hợp sửa chữa đê bao dọc kênh Rạch Bần, kênh Miếu Bà			Hòa Bình			220			4,500						950			2025


			31			Sửa chữa, nạo vét kênh Tám Ve – Tiến Hoàng – Bảy Mập – Hai Hợi			Xuân Hiệp			180			4,000						670			2025


			32			Sửa chữa, nạo vét kênh Lung Lá – Kênh Ranh – Tư Lai – Ba Tý			Hòa Bình			230			6,500						980			2025


			33			Sửa chữa, gia cố sạt lở đê bao dọc sông Măng Thít			Xuân Hiệp			250			6,000						950			2025


			34			Sửa chữa, gia cố sạt lở đê bao Kênh Quẹo			Xuân Hiệp			150			3,500						870			2025


			35			Sửa chữa, nạo vét kênh Rạch Gò Cao – Gò Cốc – Rạch Đức Hiền – Rạch Ông Thông			Lục Sĩ Thành			170			4,300						850			2025


			36			Sửa chữa, nạo vét kênh Rạch Cây Sơn –Rạch Chùa			Phú Thành			150			3,600						730			2025


			III			TAM BÌNH						5,090			125,830			- 0			15,505


			1			Nạo vét, kết hợp sửa chữa bờ bao dọc kênh Xẻo Lò, Chín Đỏm, Hai Nô			Mỹ Lộc			200			5,000						420			2023


			2			Nạo vét, kết hợp sửa chữa bờ bao kênh Phú Ninh - Phú Điền, Ông Khánh, Xẻo Cao			Song Phú			120			5,000						490			2023


			3			Nạo vét, kết hợp sửa chữa bờ bao kênh Mỹ Quới, Mỹ Trung 1			Mỹ Thạnh Trung			110			4,200						400			2023


			4			Nạo vét, kết hợp sửa chữa bờ bao kênh Chín Luông, 6 Tăng, Trạm y tế			Mỹ Thạnh Trung			150			3,600						350			2023


			5			Nạo vét, kết hợp sửa chữa bờ bao kênh Tân Thành, Ấp 1			Tân Lộc			160			3,500						400			2023


			6			Nạo vét, kết hợp sửa chữa bờ bao kênh Phú Bình, Phú Hoà, Ông Cả			Phú Thịnh			130			4,000						480			2023


			7			Nạo vét, kết hợp sửa chữa bờ bao kênh Bà Chủ, Tường Trí B			Tường Lộc			120			3,200						300			2023


			8			Nạo vét, kết hợp sửa chữa bờ bao kênh Ấp 6, ấp 7			Hậu Lộc			120			3,100						400			2023


			9			Nạo vét, kết hợp sửa chữa bờ bao kênh Ấp 3, Bầu Vòi						130			5,445						400			2023


			10			Nạo vét, kết hợp sửa chữa bờ bao kênh Đìa Đá, Lung Đồng Sâu, Út Tiếp Liệu			Phú Lộc			140			5,900						450			2023


			11			Nạo vét, kết hợp sửa chữa bờ bao kênh Đồn 2, 6 ca, Ông Chành, Cai Quờn - Cả Chác, Hai Lý			Hoà Lộc			150			4,225						490			2023


			12			Nạo vét, kết hợp sửa chữa bờ bao kênh An Thạnh B (1 bờ)			Bình Ninh			130			1,910						490			2023


			13			Nạo vét, kết hợp sửa chữa bờ bao kênh 26/3, kênh sườn, đường mé sông Vàm Còng Cọc			Ngãi Tứ			120			4,150						490			2023


			14			Duy tu nâng cấp sửa chữa cống, bờ bao, trạm bơm															370			2023


			15			Sửa chữa, nạo vét kênh liên ấp Bình An - An Hoà - An Thạnh B - An Phú Tân			Bình Ninh			250			6,700						745			2024-2025


			16			Sửa chữa, nạo vét kênh liên ấp Thạnh An - Thạnh Trí - Thạnh Hiệp			Hòa Thạnh			220			5,500						700			2024-2025


			17			Sửa chữa, nạo vét kênh liên ấp 5 - Cây Điều - Ấp 4			Phú Lộc			410			5,400						690			2024-2025


			18			Sửa chữa, nạo vét kênh liên ấp Đông Hậu - An Phong - Ngã Cái			Ngãi Tứ			360			5,000						650			2024-2025


			19			Sửa chữa, nạo vét kênh liên ấp 6B -PSC			Long Phú			230			5,000						650			2024-2025


			20			Sửa chữa, nạo vét kênh liên ấp Phú Thuận - Phú Tân - Phú Hữu Tây			Phú Thịnh			250			6,000						700			2024-2025


			21			Sửa chữa, nạo vét kênh liên ấp 8 - Ấp 9 - Ấp 7 - Ấp 6			Hòa Hiệp			310			5,800						680			2024-2025


			22			Sửa chữa, nạo vét kênh liên ấp Tường Nhơn - Tường Nhơn A - Tường Lễ			Tường Lộc			200			5,500						670			2024-2025


			23			Sửa chữa, nạo vét kênh liên ấp Phú Ninh - Phú Điền - Phú Trường Yên			Song Phú			210			6,000						700			2024-2025


			24			Sửa chữa, nạo vét kênh liên ấp 8 - ấp 9 - ấp Tân Thành			Tân Lộc			270			5,500						670			2024-2025


			25			Sửa chữa, nạo vét kênh liên ấp 8 -ấp 9			Mỹ Lộc			180			5,300						620			2024-2025


			26			Sửa chữa, nạo vét kênh liên ấp 4 - ấp 5 - ấp 6			Hậu Lộc			200			5,500						670			2024-2025


			27			Sửa chữa, nạo vét kênh liên ấp Phú Yên - Phú Long - Phú Nghĩa			Tân Phú			220			5,400						630			2024-2025


			28			Duy tu nâng cấp sửa chữa cống, bờ bao, trạm bơm			địa bàn huyện												800			2024-2025


			IV			LONG HỒ						3,140			38,088			- 0			6,433


			1			Nạo vét kênh nội đồng xã Hòa Phú			Hòa Phú			250			2,713						410			2023


			2			Nạo vét kết hợp đắp bờ vùng kênh Rạch Ranh ấp Thạnh Phú			Hòa Phú			100			1,662						550			2023


			3			Nạo vét kênh nội đồng xã Phước Hậu			Phước Hậu			300			2,918						307			2023


			4			Nạo vét kênh nội đồng xã Long Phước			Long Phước			150			4,071						350			2023


			5			Nạo vét kênh nội đồng Rạch Bờ Tre Thị Trấn Long Hồ			Thị Trấn Long Hồ			50			733						100			2023


			6			Nạo vét kênh nội đồng và lắp đặt 4 bọng Ф80; L = 10m, xã Bình Hòa Phước			Bình Hòa Phước			70			1,161						310			2023


			7			Nạo vét kênh nội đồng ấp Phước Thạnh, ấp An Hiệp			Lộc Hòa			200			1,476						166			2023


			8			Nạo vét rạch Bờ Tre - Bà Sở ấp Bình Thuận 2, Hòa Quí			Hòa Ninh			90			2,254						500			2023


			9			Nạo vét kênh nội đồng ấp Long Quới			Thanh Đức			120			2,000						200			2023


			10			Nạo vét kênh nội đồng ấp Thanh Hưng - Thanh Mỹ 1			Thanh Đức			370			3,700						400			2024-2025


			11			Nạo vét kênh nội đồng xã An Bình			An Bình			170			1,600						200			2024-2025


			12			Nạo vét kênh nội đồng xã Long Phước			Long Phước			100			3,000						320			2024-2025


			13			Nạo vét kênh sườn (Kinh Đòn Dong)			Lộc Hòa			300			4,000						420			2024-2025


			14			Nạo vét kênh nội đồng ấp Phước Tân, an Hiệp			Lộc Hòa			300			3,000						350			2024-2025


			15			Nạo vét kênh nội đồng ấp Thanh Sơn - Long Hưng			Thanh Đức			350			2,400						250			2024-2025


			16			Nạo vét, kết hợp sửa chữa bờ bao sông Cổ Chiên ấp Phước Định 2			Bình Hòa Phước			120			1,200						600			2024-2025


			17			Gia cố các đoạn sạt lở 04 xã Cù Lao						100			200						1,000			2024-2025


			V			MANG THÍT						2,340			35,866			- 0			10,240


			1			Nạo vét kết hợp đắp bờ kênh Rạch Sâu và Rạch Cây Bướm			Bình Phước			200			1,900						560			2023


			2			Nạo vét, đắp bờ bao kênh thủy lợi nội đồng ấp Tân Thắng và ấp Tân Hội, xã Tân An Hội			Tân An Hội			250			2,600						720			2023


			3			Nạo vét kênh thủy lợi nội đồng ấp Cái Kè, xã Mỹ Phước			Mỹ Phước			150			3,300						410			2023


			4			Nạo vét, đắp bờ bao kênh liên xã Chánh An- An Phước			Chánh An - An Phước			180			2,800						800			2023


			5			Nạo vét kết hợp đắp bờ kênh thủy lợi nội đồng ấp Tân Bình, xã Tân Long			Tân Long			100			1,714						510			2023


			6			Nạo vét kênh thủy lợi nội đồng khóm 3 và khóm 6, thị trấn Cái Nhum			TTCN			200			1,680						490			2023


			7			Nạo vét, kết hợp sửa chữa bờ bao kênh Sẻo Đập đến ông Trần Văn Tương			Mỹ An			220			1,500						500			2023


			8			Nạo  vét kênh thủy lợi nội đồng Tân Long 1- Tân Phong 2			Tân Long Hội			100			3,100						950			2024


			9			Nạo vét, kết hợp sửa chữa bờ bao kênh Cầu Cái Mới đến Tám Huyê n2			Nhơn Phú			50			722						300			2024


			10			Nạo vét kênh thủy lợi nội đồng Ba Cai - Út Vậy			Bình Phước			80			2,200						700			2024


			11			Nạo vét kênh thủy lợi Rạch Miễu - Rạch Đình			Hòa Tịnh			85			2,400						750			2024


			12			Nạo vét kênh thủy lợi từ đập Cái Sơn - Cầu Chín Bảo			An Phước			60			1,200						450			2024


			13			Nạo vét kênh Rạch Trầu			Long Mỹ			80			1,550						500			2024


			14			Nạo vét kênh Bùi Văn Cứng- Nguyễn Văn Hoài			Chánh An - An Phước			55			1,100						400			2025


			15			Nạo vét, kết hợp sửa chữa bờ bao kênh Năm Chơn - Sáu Nhiều			Hòa Tịnh			200			2,500						750			2025


			16			Nạo vét, kết hợp sửa chữa bờ bao kênh Ba Ích - nhà máy nước Khánh Nguyên			TTCN			100			1,500						350			2025


			17			Nạo vét kênh TLNĐ Hai Phi- Chao Cháo			Hòa Tịnh			150			2,600						750			2025


			18			Nạo vét kênh Tư Để			Mỹ An			80			1,500						350			2025


			VI			TX BÌNH MINH						365			3,436			- 0			1,423


			1			Nạo vét kênh Ba Thìn			Đông Thạnh			10			360						93			2023


			2			Nạo vét kênh nhánh Cống Càng Cua			Đông Thạnh			8			178						39			2023


			3			Nạo vét kênh T1			Thuận An			7			55						80			2023


			4			Gia cố đập Tư Huệ			Đông Thạnh			9			15						24			2023


			5			Gia cố đập Bé Sáu			Đông Thạnh			9			10						23			2023


			6			Gia cố đập Bảy Miên			Đông Thạnh			12			8						24			2023


			7			Gia cố đập Ba Bồi			Đông Bình			10			10						11			2023


			8			Nạo vét kênh Rạch Củi			Thuận An			300			2,800						1,129			2023


			VII			BÌNH TÂN						1,460			31,837			- 0			7,260


			1			Nạo vét kết hợp đắp bờ bao các kênh nội đồng xã Tân An Thạnh			Tân An Thạnh			150			5,190						860			2023


			2			Nạo vét kết hợp đắp bờ bao kênh Năm Thẳng			Tân Hưng			80			3,624						660			2023


			3			Nạo vét kết hợp đắp bờ bao kênh Mương 1			Tân Hưng			70			2,168						550			2024


			4			Nạo vét kết hợp đắp bờ bao kênh Mương 2			Tân Hưng			70			2,172						550			2024


			5			Nạo vét kết hợp đắp bờ bao kênh Sườn 1			Tân Hưng			100			2,170						550			2024


			6			Nạo vét kết hợp đắp bờ bao kênh Sườn 2			Tân Hưng			150			2,250						560			2024


			7			Nạo vét kết hợp đắp bờ bao kênh Bảy Phụng			Tân Thành			150			1,978						490			2025


			8			Nạo vét kết hợp đắp bờ bao kênh Nhị Thiên Đường			Thành Lợi			80			2,430						600			2025


			9			Nạo vét kết hợp đắp bờ bao kênh Bảy Thưa			Tân Lược			70			1,656						400			2025


			10			Nạo vét kết hợp đắp bờ bao kênh Sáu Bằng			Tân Lược			90			1,830						450			2025


			11			Nạo vét kết hợp đắp bờ bao kênh Sáu Hoa			Tân Lược			100			2,189						550			2025


			12			Nạo vét kết hợp đắp bờ bao kênh Bờ Tràm			Thành Lợi			200			2,260						560			2025


			13			Nạo vét kết hợp đắp bờ bao kênh Kiến Vàng			Tân Hưng			150			1,920						480			2025


			VIII			Thành phố Vĩnh Long						97			1,105						501


			1			Nạo vét đoạn từ Cống sả thải Khu vượt lũ Khóm 3 đến Cống Ba Oanh			Phường 9			2			165			nt			75			2024


			2			Nạo vét rạch 3 Hựu 9 Châu			Phường Tân Hòa			75			480			nt			216			2024


			3			Nạo vét rạch phòng chống hạn hán tổ 54 - 58 - 60B			Phường 3			20			460			nt			210			2024


									145
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			Phụ lục 7:


			DANH MỤC CÔNG TRÌNH/DỰ ÁN, PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TỰ THỰC HIỆN VÀ XÃ HỘI HÓA


			PHÒNG CHỐNG HẠN HÁN VÀ XÂM NHẬP MẶN GIAI ĐOẠN 2023 - 2025


			TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG


			STT			Danh mục công trình			Địa điểm 
(xã)			Năng lực phục vụ 
(ha)			Chiều dài (m)			Mục Tiêu/
Hình thức đầu tư			Dự trù 
kinh phí 
(Tr.đồng)			Năm đầu tư			Ghi chú


			A			CÔNG TRÌNH/DỰ ÁN, PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TỰ THỰC HIỆN															28,966


			I			Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp & PTNTT															5,304


			1			Các dự án/mô hình: Ứng dụng các giống lúa chất lượng, gắn kết mô hình lúa/tôm-cá; Phát triển các cây trồng ngắn ngày phù hợp với biển đổi khí hậu; Nghiên cứu, sử dụng các loại cây ăn quả có khả năng thích ứng với hạn hán, xâm nhập mặn.			Toàn tỉnh									Ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đối với lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh			4,500			2023-2025


			2			Công tác truyền thông															264


			3			Công tác tập huấn															540


			II			Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản - Sở Nông nghiệp & PTNT															262


			1			Công tác Truyền thông, tập huấn			Vũng Liêm, Trà Ôn, Mang Thít, Tam Bình và Long Hồ									Chủ động ứng phó với ảnh hưởng tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn giai đoạn 2023-2025			262			2023-2025


			III			Công ty Cổ phân cấp nước Vĩnh Long															2,220


			1			Bồn chứa nước (5m3)			các huyện									Trữ nước cho
các huyện			1,425			2023-2025			Mỗi năm 475 triệu đồng


			2			Hỗ trợ vận chuyển nước (xà lan và xe bồn 10m3)			các huyện									Vận chuyển nước đi các huyện trong vùng phục vụ			795						43 chuyến/ngày. Mỗi năm 265 triệu đồng


			IV			Công an tỉnh															6,940


			1			Phương tiện															5,000


						Xe tải các loại (chiếc)						10						Vận chuyển nước ngọt			5,000			2023-2025


			2			Thiết bị															1,940


			2.1			Máy bơm điện (cái)						10						Cung cấp nước			500			2023-2025


			2.2			Máy bơm nhỏ lẻ (cái						20						Cung cấp nước			200			2023-2025


			2.3			Máy lọc nước mặn (cái)						10						Sản xuất nước ngọt			1,000			2023-2025


			2.4			Máy đo độ mặn (cái)						8						Đo mặn			240			2023-2025


			V			Bộ Chỉ huy Quận sự tỉnh															2,400


			1			Phương tiện															500


						Xe tải các loại (chiếc)						1						Vận chuyển nước ngọt			500			2023-2025


			2			Thiết bị															1,900


			2.1			Máy bơm điện (cái)						19						Cung cấp nước			950			2023-2025


			2.2			Máy đo độ mặn (cái)						19						Đo mặn			570			2023-2025


			2.3			Máy cưa (cái)						19						Chuẩn bị vật tư phòng chống hạn, mặn			190			2023-2025


			2.4			Bồn chứa nước bằng nhựa, loại 1000 lít (cái)						38									190			2023-2025


			VI			Sở Y tế															11,900


						Trang thiết bị nâng cấp phòng xét nghiệm để phục vụ công tác thử nghiệm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn


			1			Máy quang phổ hấp thu nguyên tử lò Graphite với công nghệ hiệu chỉnh nền Zeemam												Phân tích nguyên tố kim loại 
vi lượng ppb, kèm vật tư tiêu hao/hóa chất/ đèn nguyên tố phân tích theo quy định thông tư 41:2018/TT/BYT			3,500			2023-2025			Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC)


			2			Lò phá mẫu vi sóng chịu áp tối đa 100 bar												Chuẩn bị mẫu môi trường/mẫu thực phẩm cho phân tích trên AAS, ICP, ICP/MS…			1,200			2023-2025			CDC


			3			Máy sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS)												Phân tích các tổn dư lượng BVTV trong thông tư 41:2018/TT/BYT và các hợp chất hữu cơ bay hơi VOCs			5,700			2023-2025			CDC


			4			Bộ thổi lôi cuốn và bẫy (Purge &Trap) cho mẫu lỏng												Lắp đặt trên hệ thống GC/MS phân tích các hợpchất hữu cơ VOCs trong nền mẫu lòng			1,500			2023-2025			CDC


			B			HỖ TRỢ THIẾT BỊ Y TẾ, MÁY ĐO ĐỘ MẶN... TỪ NGUỒN XÃ HỘI HÓA															10,029


			I			Huyện Trà Ôn															1,000


						Bồn chứa nước bằng nhựa, loại 1000 lít (cái)						200						Trữ nước sạch			1,000			2023-2025


			II			Huyện Long Hồ															500


						Thuê xà lan chở nước ngọt			Đồng Phú, Bình Hòa Phước									Vận chuyển nước ngọt			500			2023-2025


			III			Sở Giáo dục và Đào tạo															840


						Bồn chứa nước bằng nhựa, loại 1000 lít (cái)						168									840			2023-2025


			IV			Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) thuộc Sở Y tế: Hỗ trợ mua sắm về thết bị, vật tư y tế, tập huấn, truyền thông về bảo vệ sức khỏe dân vùng hạn, mặn															189			2023-2025


			1			Máy vi tính xách tay: 01 bộ															15


			2			Máy in: 01 cái															10


			3			Máy chiếu: 01 bộ															20


			4			Máy ảnh kỹ thuật số: 01 cái															25


			5			Tờ rơi: 100.000 tờ															50


			6			Áp phích: 10.000 tờ															50


			7			Máy đo Clo dư cầm tay để xác định nồng độ clo dư trong mẫu nước sạch															19


			V			Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh và các tổ chức khác: Vận động, hỗ trợ bồn chưa nước cho người dân các xã vùng hạn, mặn															7,500			2023-2025


						Bồn chứa nước bằng nhựa, loại 500 lít (cái)									3,000						7,500





&C&P





PL8-NS tự TH


			Phụ lục 8:


			DANH MỤC CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ SỬA CHỮA  CÁC TRẠM CẤP NƯỚC SẠCH


			DO CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC TỰ THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN NĂM 2023-2025


			TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG


			TT			Danh mục trạm cấp nước			Địa điểm			Hình thức đầu tư
 (XD mới, Cải tạo, nâng cấp và sửa chữa nhỏ)			Kinh phí 
(tr.đồng)			Năm đầu tư			Ghi chú


						TỔNG CỘNG


						TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMTNT: NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN									101,450


			1			Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước xã Chánh An			Huyện 
Mang Thít			Nâng cấp, cải tạo và mở rộng tuyến ống trạm cấp nước			4,545			2023


			2			Nâng cấp, cải tạo tuyến ống trạm cấp nước xã Hiếu Nghĩa huyện Vũng Liêm			Huyện 
Vũng Liêm			Nâng cấp, cải tạo và mở rộng tuyến ống trạm cấp nước			1,973			2023


			3			Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xã Trung Chánh huyện Vũng Liêm						Nâng cấp, cải tạo và mở rộng tuyến ống trạm cấp nước			1,800			2023


			4			Nâng cấp, mở rộng tuyến ống trạm cấp nước xã Hiếu Nhơn huyện Vũng Liêm						Nâng cấp, cải tạo và mở rộng tuyến ống trạm cấp nước			1,250			2023


			5			Nâng cấp, mở rộng tuyến ống trạm cấp nước xã Trung Thành Tây huyện Vũng Liêm						Nâng cấp, cải tạo và mở rộng tuyến ống trạm cấp nước			4,145			2023


			6			Nâng cấp công suất trạm cấp nước xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân			Huyện 
Bình Tân			Nâng cấp, cải tạo và mở rộng tuyến ống trạm cấp nước			2,835			2023


			7			Nâng công suất trạm cấp nước xã Thành Trung, huyện Bình Tân						Nâng cấp, cải tạo và mở rộng tuyến ống trạm cấp nước			2,700			2023


			8			Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước xã An Phước			Huyện 
Mang Thít			Nâng cấp, cải tạo và mở rộng tuyến ống trạm cấp nước			4,600			2023-2025


			9			Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước Tân An Thạnh, huyện Bình Tân.			Huyện Bình Tân			Nâng cấp, cải tạo và mở rộng tuyến ống trạm cấp nước			2,555			2024-2025


			10			Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xã Tân Lược, huyện Bình Tân.						Nâng cấp, cải tạo và mở rộng tuyến ống trạm cấp nước			2,800			2024-2025


			11			Nâng cấp, mở rộng tuyến ống trạm cấp nước xã Tân Hưng, huyện Bình Tân.						Nâng cấp, cải tạo và mở rộng tuyến ống trạm cấp nước			1,820			2024-2025


			12			Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước Thuận Phú B, xã Thuận An, thị xã Bình Minh.			Thị Xã Bình Minh			Nâng cấp, cải tạo và mở rộng tuyến ống trạm cấp nước			1,720			2024-2025


			13			Nâng cấp, mở rộng tuyến ống trạm cấp nước xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh.						Nâng cấp, cải tạo và mở rộng tuyến ống trạm cấp nước			5,077			2024-2025


			14			Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xã Đông Thành, thị xã Bình Minh.						Nâng cấp, cải tạo và mở rộng tuyến ống trạm cấp nước			1,500			2024-2025


			15			Nâng cấp, mở rộng tuyến ống trạm cấp nước xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh						Nâng cấp, cải tạo và mở rộng tuyến ống trạm cấp nước			6,020			2024-2025


			16			Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước  xã Trung An, huyện Vũng Liêm.			Huyện 
Vũng Liêm			Nâng cấp, cải tạo và mở rộng tuyến ống trạm cấp nước			1,648			2024-2025


			17			Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước Trung Ngãi 1, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm.						Nâng cấp, cải tạo và mở rộng tuyến ống trạm cấp nước			1,820			2024-2025


			18			Nâng cấp, mở rộng tuyến ống trạm cấp nước Long Phước 1, xã Long Phước, huyện Long Hồ.			Huyện 
Long Hồ			Nâng cấp, cải tạo và mở rộng tuyến ống trạm cấp nước			460			2024-2025


			19			Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước Tân Hạnh 2, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ.						Nâng cấp, cải tạo và mở rộng tuyến ống trạm cấp nước			6,720			2024-2025


			20			Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước Long An 2, xã Long An, huyện Long Hồ.						Nâng cấp, cải tạo và mở rộng tuyến ống trạm cấp nước			2,610			2024-2025


			21			Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xã Trà Côn, huyện Trà Ôn.			Huyện 
Trà Ôn			Nâng cấp, cải tạo và mở rộng tuyến ống trạm cấp nước			1,646			2024-2025


			22			Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn.						Nâng cấp, cải tạo và mở rộng tuyến ống trạm cấp nước			2,365			2024-2025


			23			Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn.						Nâng cấp, cải tạo và mở rộng tuyến ống trạm cấp nước			1,848			2024-2025


			24			Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn.						Nâng cấp, cải tạo và mở rộng tuyến ống trạm cấp nước			10,345			2024-2025


			25			Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước Mỹ An 2, xã Mỹ An, huyện Mang Thít.			Huyện 
Mang Thít			Nâng cấp, cải tạo và mở rộng tuyến ống trạm cấp nước			3,040			2024-2025


			26			Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước Chánh Hội 1, xã Chánh Hội, huyện Mang Thít.						Nâng cấp, cải tạo và mở rộng tuyến ống trạm cấp nước			3,750			2024-2025


			27			Nâng cấp, mở rộng tuyến ống trạm cấp nước xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít						Nâng cấp, cải tạo và mở rộng tuyến ống trạm cấp nước			10,000			2024-2025


			28			Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước Long Phú 1, xã Long Phú, huyện Tam Bình			Huyện 
Tam Bình			Nâng cấp, cải tạo và mở rộng tuyến ống trạm cấp nước			3,908			2024-2025


			29			Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình						Nâng cấp, cải tạo và mở rộng tuyến ống trạm cấp nước			4,750			2024-2025


			30			Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xã Bình Ninh huyện Tam Bình.						Nâng cấp, cải tạo và mở rộng tuyến ống trạm cấp nước			1,200			2024-2025





&C&P





PL9-TBơm


			Phụ lục 9:


			TRẠM BƠM VÀ MÁY BƠM TƯỚI, TIÊU HIỆN CÓ TRONG TỈNH


			STT			Các huyện, 
thị xã, 
thành phố			Địa điểm 
(xã)			Số máy bơm/trạm (cái)			Số máy bơm D15			Công suất máy (m3/giờ)			Diện tích có khả năng bơm 
(ha)									Ghi chú


																					Bơm tập trung (D15+Trạm bơm)			Bơm 
riêng lẻ trong dân			Tổng
 diện tích


						Tổng số:						24,100			165			40,000			7,174			8,201			15,375			Máy D15 bơm được 30 ha/máy/điểm bơm


			A			Bơm di động						24,067			165			4,500			5,610			8,201			13,811


			I			Máy bơm di động						24,060			165			4,000			4,980			8,201			13,181


			1			TP Vĩnh Long						1,200			10			500						600			600			Máy bơm trong dân bơm được 0,5 ha/máy


			2			Long Hồ						1,091						500			300			546			846


			3			Mang Thít						400			14			500			420			200			620


			4			Vũng Liêm						5,394			12			500			360			2,697			3,057			Phục vụ 7 xã, gồm: Trung Nghĩa, Trung Ngãi, Hiếu Thành, Trung An, Hiếu Nhơn, Hiếu Phụng, Trung Thành; Máy D15 chia cho các xã, thị trấn.


			5			Tam Bình						60			34			500			1,020			30			1,050


			6			Bình Minh						650			6			500			180			325			505			D15 chia cho các xã gồm: Đông Thạnh, 
Đông Thành, Đông Bình, Thuận An, Mỹ Hòa.


			7			Bình Tân						12,762			44			500			1,350			2,552			3,902			Phục vụ 7 xã, gồm: Tân Lược, Tân Hưng, Tân Bình, Tân Qưới, Mỹ Thuận, Nguyễn Văn Thảnh, Thành Lợi


			8			Trà Ôn						2,503			45			500			1,350			1,252			2,602			45 máy bơm dầu D12, D15 và  2.503 máy bơm nhỏ trong dân


			II			Điểm bơm (Vũng Liêm)						7						500			630						630			7 máy có thể lắp bơm tại 13 vị trí, gồm:
- Hiếu Nhơn: 3 vị trí (Hiếu Minh B, Tường Tranh, kênh Ngã Tắc Cái Hậu).
- Hiếu Thành: 3 vị trí (Cống Rạch Đình - Hiếu Kinh A, Cống Tư Dân - Hiếu Kinh B, Cống 3A - Hiếu Thọ).
- Hiếu Nghĩa: 2 vị trí (cống 25, cống 50).
- Hiếu Thuận: 3 vị trí (cống chùa Tiêm - Phú Cường, đập 3 Lai - Ngãi Thạnh, 8 Hương - Hòa Mỹ).
- Trung An: 2 vị trí (cống 2 Rùa, cống 7 Hiệu).


			B			Trạm bơm điện						33			- 0			35,500			1,564			- 0			1,564


			I			Huyện Long Hồ						12			- 0			12,500			640			- 0			640


			1			Tám Mai			Phú Quới			2						2,500			150						150			Còn hoạt động tốt


			2			Phú Long			Phú Quới			2						2,500			90						90			Còn hoạt động tốt


			3			Xẻo Mên			Thạnh Quới			2						2,500			150						150			Còn hoạt động tốt


			4			Phước Lợi			Thạnh Quới			3						2,500			100						100			Còn hoạt động tốt


			5			Út Long			Thạnh Quới			3						2,500			150						150			Còn hoạt động tốt


			6			Phú Hưng			Hòa Phú			2						2,500			150						150			Ngưng hoạt động, không sử dụng


			II			Huyện Vũng Liêm						13			- 0			13,000			434			- 0			434


			1			TB. Trung Trạch			Trung Thành			2						2,000			84						84			Còn hoạt động tốt


			2			TB. Phú Nhuận			Trung Ngãi			2						4,000			120						120			Còn hoạt động tốt


			3			TB. Đập Dong			Trung Nghĩa			4						2,000			60						60			Còn hoạt động tốt


			4			2 Rô			Trung Nghĩa			3						3,000			100						100			Còn hoạt động tốt


			5			Út Hung			Trung Nghĩa			2						2,000			70						70			Mới nghiệm thu


			III			Huyện Tam Bình						6			- 0			5,000			240			- 0			240


			1			Trạm bơm Ba Xe			Song Phú			4						2,500			150						150			Còn hoạt động tốt 02 máy


			2			Trạm bơm Ông Khánh			Song Phú			2						2,500			90						90			Còn hoạt động tốt


			IV			TX. Bình Minh						0						0			0			- 0			0


						Ba Hiếu			Thuận An																					Ngưng hoạt động, không sử dụng


			V			Huyện Bình Tân						2			0			5,000			250			0			250


			1			Mỹ Hòa			N.V.Thảnh			1						2,500			150						150			Chỉ bơm tiêu; Hiện nay ngưng hoạt động


			2			Bờ Khóm			N.V.Thảnh			1						2,500			100						100			Chỉ bơm tiêu; Hiện nay ngưng hoạt động


			3			Mỹ Tú			Mỹ Thuận																					Ngưng hoạt động, không sử dụng


			B			Bơm tát															12,900
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			Phụ lục 10:


			DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ CÓ THỂ HUY ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HẠN, XÂM NHẬP MẶN NĂM 2023-2025
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG


			STT			PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ			ĐVT			SỐ LƯỢNG


												Huyện Trà Ôn			Huyện Long Hồ			Huyện Tam Bình			Huyện Mang Thít			Huyện Bình Tân			TX
Bình Minh			TP
Vĩnh Long			Huyện Vũng Liêm			Công ty Cổ phần cấp nước Vĩnh Long			Công ty CP Nước và Môi trường Bình Tân			Bộ CH QS tỉnh			Công An tỉnh			Sở Y tế			Sở Giáo dục và ĐT			Sở TN-MT


			I			PHƯƠNG TIỆN						2,625			1,122			73			441			12,909			159			302			10,867			- 0			- 0			12			1			3			- 0			- 0


			1			Xe tải các loại			chiếc			112			10			20			10			88			24			64			321			- 0			- 0			5			1			- 0			- 0			- 0


			2			Xe chỉ huy			chiếc			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1			- 0			- 0			- 0			- 0


			3			Cano các loại			chiếc			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1			- 0			- 0			- 0			- 0


			4			Xuồng máy			chiếc			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			4			- 0			- 0			- 0			- 0


			5			Xà lan các loại			chiếc			10			5			10			2						3			3			264			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			6			Máy đào các loại			chiếc			- 0			10			8			5			15			10			10			321			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			7			Máy bơm điện			cái			- 0			6			2			24			- 0			3			200			13			- 0			- 0			1			- 0			- 0			- 0			- 0


			8			Máy bơm nhỏ lẻ			cái			2,503			1,091			33			400			12,806			119			25			9,948			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			9			Xe bồn chở nước ngọt			chiếc			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			10			Xe tham gia công tác truyền thông, lấy mẫu nước, tiêu đôc,
phòng chống dịch bệnh …			chiếc			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			3			- 0			- 0


			II			THIẾT BỊ, VẬT TƯ						8,940			23			60			8			- 0			182			515			3,707			2			1			2			- 0			- 0			170			4


			1			Hồ chứa nước			cái			-			- 0			- 0			2			- 0			1			1			1			1			- 0			- 0			- 0			- 0			56			- 0


			2			Giếng khoan			cái			8,538			5			- 0			- 0			- 0			- 0			2			2,337			1			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			4


			3			Bồn, thùng chứa nước			bồn/thùng			400			- 0			50			- 0			- 0			180			510			1,150			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			114			- 0


			4			Máy lọc nước mặn thành nước ngọt			cái			1			- 0			- 0			1			- 0			- 0			- 0			9			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			5			Máy đo mặn			cái			1			18			10			5			- 0			1			2			210			- 0			1			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			6			Máy cưa			cái			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			2			- 0			- 0			- 0			- 0
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